
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /STC-GCS Đà Nẵng, ngày         tháng 9 năm 2025 

V/v báo giá dịch vụ tư vấn  

định tài sản trong tố tụng hình sự  

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá. 

Hiện nay, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đang thực hiện thuê đơn vị tư 

vấn có chức năng để định giá tài sản trong tố tụng hình sự đối với trang thiết bị 

phục vụ dạy, học (Kèm theo danh mục tài sản và thời điểm định giá). 

Sở Tài chính kính mời quý Công ty, đơn vị có chức năng thẩm định giá tài 

sản nêu trên Báo giá dịch vụ thuê tư vấn xác định giá (báo giá dịch vụ tư vấn cụ 

thể của từng tài sản) và gửi về Sở Tài chính trước ngày 22/9/2025. 

(Các đơn vị Tư vấn thẩm định giá có nhu cầu nghiên cứu hồ sơ, nội dung chi 

tiết liên quan đến sản cần định giá, đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh 

- chuyên viên Phòng Giá và công sản - Sở Tài chính Đà Nẵng, số điện thoại: 0905 

99 66 79) 

Sở Tài chính gửi các Công ty, đơn vị có chức năng thẩm định giá có quan 

tâm để tham gia chào giá./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Cổng thông tin điện tử TPĐN; 

- Trang thông tin điện tử Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, GCS (N.Anh). 

 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

         

 

Phan Thị Cẩm Văn 
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DANH MỤC TÀI SẢN  

(kèm theo Công văn số              /STC-GCS  ngày       /9/2025 của Sở Tài chính) 
 

I. Tài sản cần định giá tại thời điểm tháng 5/2015, cụ thể: 

TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

1 Bộ thiết bị giảng dạy thông minh Bộ  

1.1 

Bảng tương tác 

Model: ActivBoard 387Pro 

Hãng sản xuất: Promethean 

Xuất xứ: Singapore 

Chiếc 18 

 Kích thước: 87 inch    

 Độ phân giải: 14600 x 9200   

 Tỷ lệ màn hình: 16:10   

 Kích thước vùng hoạt động: 1865mm x 1175mm   

 Đường chéo vùng hoạt động: 2196mm   

 Đường chéo ảnh hiển thị: 2193mm   

 Trọng lượng bảng: 31 kg   

 Trọng lượng khi đóng gói: 47 kg   

 Kích thước khi đóng gói: 2270mm x 1500mm x 110mm   

 Chứng chỉ sản phẩm: UL, CE, FCC   

 
Phụ kiện đóng gói: 1 bảng tương tác, 2 bút giáo viên, 2 bút 

học sinh, cáp USB 5m,  bộ giá treo tường, hướng dẫn lắp đặt. 
  

 Tổng quan   

 
Độ phân giải bên trong: 2730 điểm (đường thẳng) trên mỗi 

inch 
  

 
Độ phân giải của ngõ ra: 200 điểm (đường thẳng) trên mỗi 

inch 
  

 
Tốc độ truyền: 200 inche mỗi giây cung cấp một sự phản hồi 

nhanh đối với các lệnh thao tác chương trình của bút 
  

 Tốc độ đầu ra: 120 cặp kết hợp trên mỗi giây   

 
Công cụ nhập liệu: Bút không pin vô tuyến với đầu bút và nút 

ở thân thực hiện chức năng đầy đủ của con trỏ chuột 
  

 Vật liệu phủ bề mặt bảng: Lớp melamine   

 
Công nghệ tương tác: Điện từ thụ động (Passive 

Electromagnetic) 
  

 
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C; Nhiệt độ lưu trữ: -20°C - 

70°C  
  

 Độ ẩm (không tích tụ) 0% - 90%   

 
Kết nối với máy tính: Thông qua dây cáp USB kèm theo; có 

tùy chọn kết nối không dây 
  

 
Tích hợp cổng USB âm thanh: 2 cổng Slim-line âm thanh và 

tăng âm (điều khiển, đầu vào và đầu ra) 
  

 
Chức năng người dùng đôi: Bao gồm 2 bút giáo viên và 2 bút 

học sinh 
  

 Kết nối ngoại vi: Kết nối qua cổng USB   

 Lắp đặt: Bao gồm khung gắn trên tường kèm theo   

 * Âm thanh   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 Công suất: 20W   

 
Tần số đáp ứng bộ khuếch đại: 20W trên mỗi kênh RMS 

(<1% distortion) 
  

 
USB sound: Windows Vista, XP, Win7; MAC OS 10.4.11 và 

Linux Ubuntu 8.04 
  

 
Kết nối – đầu vào: Stereo PC, Stereo; CD/DVD, Mono phụ, 

Microphone kết nối PC qua PC 
  

 Kết nối – đầu ra: 2 Stereo   

 Nguồn điện: 18V 3.3 Amp   

 * Yêu cầu tối thiểu về hệ thống máy tính   

 

Hệ điều hành: Windows XP SP2 hoặc cao hơn (XP/ Vista/7); 

Mac OSX 10.4.11  – 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard); 

Linux Ubuntu 9.04, 9.10; Debian 

  

 

PC : Pentium 4 – 1 GHz processor (800MHz for Vista), 

RAM 512 MB, độ phân giải 1024x768, dung lượng ổ cứng 

còn trống tối thiểu 1.5 GB 

  

 

Mac: Macintosh Intel Processors (Universal Binary), RAM 

512 MB, độ phân giải 1024x768, dung lượng ổ cứng còn 

trống tối thiểu 1.5 GB 

  

1.2 

Máy chiếu vật thể  

Model: ActiView 124;  

Hãng sản xuất: Promethean;  

xuất xứ:  Singapore 

Chiếc 18 

 
Độ phân giải đầu ra: XGA (1024 x 768); SXGA (1280 x 

1024),UXGA (1600 x1200), QXGA (2048x1536) 
  

 Tốc độ khung hình: Tối đa 30 khung hình/ giây   

 Phóng đại: Phóng đại cơ và phóng đại số 8x   

 Loại đèn: Đèn LED tích hợp   

 Tuổi thọ đèn: 20 000 giờ   

 Số lượng đèn: 1 đèn tích hợp trên giá hình cổ ngỗng   

 Nguồn cung cấp: Nguồn cấp USB   

 USB: USB 2.0    

 Microphone: Có   

 
Chụp ảnh: Chụp ảnh lưu vào máy tính thông qua kết nối USB 

và phần mềm 
  

 Xoay ảnh: 00, 1800, vuông góc, đối xứng gương   

 
Quay video: Quay video và lưu vào máy tính với các định 

dạng vowisp hần mềm hỗ trợ 
  

 Bảo mật: Khoá Kengsington   

 Khối lượng: 1.2kg   

 Kích thước: 350mm x 106mmx380mm (DxRxC)   

 Khối lượng đóng gói: 1,6kg   

 
Các chứng nhận: FCC-EMI, cUL, CE-EMC, CE-LVD, 

RoHS, và WEEE 
  

 Ngôn ngữ: Tiếng Anh   

 Danh mục đóng gói: Cáp USB, Bộ chuyển đổi khung hình   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

nhìn cho kính hiển vi, Điều khiển, CD, Hướng dẫn sử dụng 

và hướng dẫn sử dụng nhanh 

 * Yêu cầu tối thiểu về hệ thống máy tính   

 
Hệ điều hành: Windows XP SP2 ; (XP/Vista/7); Mac OSX 

10.4 - 10.7 
  

 

PC: Bộ xử lý Pentium 4 - 2.8 GHz , 1GB (32-bit) / 2GB (64-

bit) RAM (512 MB  RAM cho XP), Độ phân giải 1024x768 , 

Dung lượng trống tối thiểu100 MB 

  

 

Mac: PowerPC G4 866 MHz hoặc Intel Pentium® 1.83 GHz 

processors, 512 MB RAM, Độ phân giải 1024x768, Dung 

lượng trống tối thiểu 1.0 GB , QuickTime 7.4.5Bottom of 

Form 

  

1.3 

Thiết bị kiểm tra đánh giá của phòng dạy học ngoại ngữ 

cấp Tiểu học (01 bộ gồm 35 cái)  

Model: ActiCVote 

Hãng sản xuất: Promethean 

Xuất xứ: Singapore 

Bộ 15 

 Phạm vi: 100m [không gian tự do]   

 Thông lượng : 500 thiết bị/ giây   

 Đầu vào người dùng: 6 nút phản hồi và 1 nút đăng ký   

 Số thiết bị tối đa trên mỗi hệ thống: 500   

 Pin: 3 pin A A A Alkaline, có thể thay thế   

 Tuổi thọ pin: Khoảng 18 tháng   

 
Giao tiếp không dây: Giao tiếp không dây qua Hub 2.4 GHz 

được cắm vào máy tính hoặc bảng tương tác 
  

 Tần số sóng RF : 2400 - 2483.5MHz   

 Điện áp: 4.5V DC   

 Kích thước tổng thể: 86mm x 68mm x 34mm   

 Trọng lượng: 117g   

 Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C   

 
Nhiệt độ bảo quản: -10°C  - 60°C; Độ ẩm (không tích tụ) 0% 

- 90% 
  

 

Phụ kiện đóng gói: 35 thiết bị trả lời trắc nghiệm, hộp đựng, 1 

đĩa DVD, 1 thiết bị thu tín hiệu, 1 tua vit an toàn, Hướng dẫn 

sử dụng nhanh (pin kèm theo mỗi thiết bị) 

  

 Thông số kỹ thuật   

 Nhập dữ liệu câu hỏi: ExamView® XML importer   

 
Xuất dữ liệu câu hỏi: Các câu hỏi và kết quả có thể được xuất 

thành Excel® 
  

 

Làm việc với ứng dụng khác: Giao diện (Express Poll/ 

Wonderwheel) có thể “nổi” (“float”) trên hầu hết các ứng 

dụng máy tính ví dụ như trình duyệt Web, Word, Excel 

  

 

Chuẩn bị câu hỏi: Trình soạn câu hỏi cho phép chuẩn bị câu 

hỏi bằng những câu trả lời đúng; Các câu hỏi có thể được 

chọn thời điểm; Express Poll cho phép trả lời nhanh 

  

 Giám sát câu trả lời: Kết quả có thể xem tức thời hoặc có thể   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

xem sau đó; Học viên có thể được cho phép chỉnh sửa các 

câu trả lời của mình 

 

Gán tên cho thiết bị: Mỗi thiết bị có thể được gán với mỗi tên 

người dùng; Kết quả được ghi nhận theo tên người dùng hoặc 

chế độ ẩn danh 

  

 

Các hệ điều hành tương thích: Windows XP SP2 và mới hơn 

(XP/Vista/7); Mac OSX 10.4.11 – 10.6.1 

(Tiger/Leopard/Snow Leopard) ; Linux Ubuntu 8.04, 8.10, 

9.04, 9.10; Mandriva 

  

 

Cấu hình máy tính tương tích tối thiểu: Bộ xử lý Pentium 4 – 

1 GHz (800MHz cho Vista), 512 MB RAM, độ phân 

giải1024x768, còn trống 1.5GB trong ổ cứng 

  

1.4 

Thiết bị kiểm tra đánh giá của phòng dạy học ngoại ngữ 

cấp THCS (01 bộ gồm 45 cái) 

Model: Activ Expression 2 

Hãng sản xuất: Promethean 

Xuất xứ: Singapore 

Bộ 3 

 Phạm vi: 100m (328ft) [Không gian tự do]   

 

Giao diện LCD: Màn hình hiển thị LCD, 56,4mm x 37,6 mm 

(tương đương 224 x 160 pixels); chứa tối đa không quá 140 

kí tự. 

  

 
Phím nhập của người dùng: Bàn phím QWERTY đầy đủ với 

phím điều khiển đa hướng và phím nóng 
  

 Số thiết bị tối đa trên mỗi hệ thống: 500   

 Pin: 3 pin   

 Tuổi thọ pin: 09 tháng   

 
Giao tiếp: Không dây với thiết bị thu tín hiệu được cắm vào 

máy tính hoặc bảng tương tác 
  

 
Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, 

Tây Ban Nha 
  

 Chứng chỉ: CE, FCC, RoHS   

 Kích thước tổng thể: 80mm x 123mm x 33.5mm    

 Khối lượng: 210g    

 Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C (32°F- 122°F)   

 Nhiệt độ bảo quản: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)   

 

Danh sách các nội dung được đóng gói: 45 thiết bị được đóng 

gói trong một hộp mềm, đĩa phần mềm, 1 thiết bị thu tín hiệu, 

1 tua vít an toàn, Hướng dẫn sử dụng nhanh (pin kèm theo 

mỗi thiết bị) 

  

 

Các kiểu trả lời: Nhiều lựa chọn, Đúng/Sai, Có/Không, Nhiều 

đáp án, Sắp xếp theo trình tự, Điền từ vào chỗ trống, thang 

Likert, Kiếm tra sự tự tin & trả lời theo kiểu chữ số 

  

 
Trả lời dạng văn bản: Từ, cụm từ, số, kí hiệu và dấu câu (lên 

đến 120 kí tự) 
  

 Nhập dữ liệu câu hỏi: ExamView® XML importer   

 Xuất dữ liệu câu hỏi: Câu hỏi và kết quả có thể được xuất   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

thành Excel™ và dạng .txt (ngoại trừ cách học theo nhịp độ) 

 

Làm việc với các ứng dụng khác: Giao diện (Express 

Poll/Bánh xe thần kì) có thể “nổi” trên hầu hết các ứng dụng 

máy tính chẳng hạn như trình duyệt web, Word™, Excel™ 

  

 

Chuẩn bị câu hỏi: Trình soạn câu hỏi cho phép chuẩn bị các 

câu hỏi bằng những câu trả lời đúng; Các câu hỏi có thể được 

chọn thời điểm; Express Poll cho phép hỏi nhanh 

  

 

Giám sát câu trả lời: Các kết quả có thể xuất hiện tức thời 

hoặc có thể xem sau đó; Học viên có thể được cho phép chỉnh 

sửa các câu trả lời của họ; Kết quả có thể được ghi nhận theo 

tên người dùng hoặc ẩn danh 

  

 
Các câu hỏi học tập theo nhịp độ: Các câu hỏi được tải về và 

có thể được xem trên mỗi thiết bị 
  

 

Chuẩn bị các câu hỏi học tập theo nhịp độ: Trình hướng dẫn 

câu hỏi bao gồm các thiết lập để sắp xếp, mức độ khó và thời 

lượng các câu hỏi 

  

 

Giám sát các câu trả lời theo nhịp độ: Các phản hồi có thể 

nhìn thấy ngay lập tức qua mốc thời gian được kí hiệu bằng 

màu. 

  

 

Các hệ điều hành tương thích: Windows XP SP2 và mới hơn 

(XP/Vista/7); Mac OSX 10.4.11 – 10.6.1 

(Tiger/Leopard/Snow Leopard); Linux Ubuntu 8.04, 8.10, 

9.04, 9.10; Mandriva 

  

 

Cấu hình máy tính tương tích tối thiểu:Bộ xử lý Pentium 4 – 

1 GHz (800MHz cho Vista), 512 MB RAM, độ phân 

giải1024x768, còn trống 1.5; GB trong ổ cứng 

  

1.5 

Phần mềm điều khiển tích hợp  

Model: Active Inpire;  

Hãng sản xuất: Promethean;  

Xuất xứ: Singapore 

Bộ 18 

 

Đa nền ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành chính 

(Windows XP và Vista, Mac, và Linux) và hoạt động trên 

nhiều bảng trắng tương tác khác nhau 

  

 

Giao diện trực quan mới: Sử dụng phương pháp trình duyệt 

giúp định hướng dễ hơn dành cho tất cả người dùng và mọi 

cấp độ chuyên môn 

  

 
Các công cụ mới: Những công cụ mạnh mẽ, mới mẻ chẳng 

hạn như tính năng nhận dạng hình dạng và chữ viết tay 
  

 
Nhanh chóng và trả lời của học viên: Xây dựng bài học 

nhanh chóng bằng cách sử dụng các mẫu theo chủ đề 
  

 
Tích hợp soạn bài giảng dễ dàng; Tích hợp hoàn toàn với các 

thiết bị kiểm tra đánh giá 
  

 

Các tài nguyên: Có khoảng 6.500 tài nguyên cung cấp các 

miễn phí và tính phí trực tuyến. Có thể tải trực tiếp các gói tài 

nguyên và Flipchart từ Thư viện Tài nguyên trực tuyến 

  

 Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập, tiếng Bồ Đào Nha ở Brazil, tiếng   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

Hoa Giản thể, tiếng Hoa Phồn thể, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà 

Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng 

Hebrew,tiếng Ý, tiếng Kazakh, tiếng Hàn, tiếng Na Uy, tiếng 

Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây BanNha, tiếng Thụy Điển, 

tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, và tiếng Việt. 

 * Chức năng   

 

Chuẩn bị: Tìm kiếm nguồn tài liệu; Phân tầng và tái sắp xếp 

đối tượng; Phủ lưới; Hiệu chỉnh văn bản; Cho phép thao tác; 

Chế độ thiết kế; Mẫu theo chủ đề; Căn chỉnh đối tượng; Con 

dấu cao su; Kéo một bản sao; Trình thiết kế lưới; Đối tượng 

nhãn riêng có; Ghi chú trang; Thư viện hình thể 

  

 

Đa phương tiện: Phát các đối tượng Flash; Hỗ trợ các tệp tin 

.FLV; Liên kết Tài liệu trong bảng lật; Hỗ trợ đồ họa/Hình 

ảnh; Thiết bị ghi màn hình; Thiết bị ghi âm thanh 

  

 
Định dạng nhập dữ liệu: Nhập PowerPoint™, nhập DBF hoặc 

một số định dạng dữ liệu khác 
  

 
Câu trả lời của học viên: Xuất các câu hỏi và câu trả lời LRS 

thành Excel™; tích hợp với bộ kiểm tra đánh giá 
  

 

Chức năng trên bảng tương tác: Công cụ điền; Tỉ lệ trang; 

Các Trình duyệt mới; (Thao tác, trang, Tài nguyên, đối 

tượng, thuộc tính, bỏ phiếu); Nhấp chuột phải/Trình đơn Văn 

cảnh; Công cụ bút và chỉnh độ đạm của bút; Nhân đôi; Công 

cụ cài đặt lại trang; Công cụ thu phóng trang; Gốc XY; Khóa 

của giáo viên; Ghi chú màn hình Desktop; Chế độ bút đôi 

  

 

Tương tác và tham gia: Gán các thao tác cho đối tượng và 

trang chủ tài nguyên trực tuyến; Tìm các tài nguyên trực 

tuyến và tải vào thiết bị kiểm tra đánh giá; Chức năng bút và 

tẩy; Chức năng thiết lập ứng dụng; Chức năng Phím Tắt Bàn; 

Đường chấm và gạch; Các phiên bản được biên dịch; Các đối 

tượng với thao tác có thể được kéo; Hồ sơ tùy chỉnh; Các 

biểu tượng định lại kích cỡ; Các nút do người dùng xác định; 

Các nút kéo; Công cụ nhận dạng chữ viết tay; Công cụ 

chuyển thành văn bản; Công cụ nhận dạng hình thể; Công cụ 

chuyển thành hình thể 

  

 

Công cụ đa năng: Đồng hồ; chụp đối tượng vào lưới; Đèn 

chiếu; Đóng dấu thời gian; Trình chọn màu; Băng giấy; Công 

cụ compa; Công cụ vén màn hình; Máy tính; Bàn phím Ảo; 

Công cụ xúc xắc; Kiểm tra chính tả toàn bộ; Bảng lật 

  

2 

Máy chiếu cự ly gần 

Model: PRM-45 

Hãng sản xuất: Promethean 

 Xuất xứ: Singapore 

Chiếc 18 

 Công nghệ: DLP®   

 
Độ phân giải tự nhiên: WXGA (1280x800); Hỗ trợ độ nén 

hình ảnh ở độ phân giải lên tới 1080i 
  

 Độ phân giải nén: Tối đa 1080i   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 Số lượng màu: 16.77 triệu màu   

 Tỷ lệ khung: 16:10, 4:3, 16:9   

 Tỷ lệ tương phản: 2000:1   

 
Độ sáng: Chế độ tiết kiệm: 2.750 ANSI lumen (190W); Chế 

độ bình thường: 3.150 ANSI lumen (240W) 
  

 Tỷ lệ phóng hình: 0.52   

 Độ dài tiêu cự: F=2.86   

 Khoảng cách chiếu: 0.54–1.22m    

 Kích thước chiếu (đường chéo): 1.27m –2.79    

 Loại đèn: 240W   

 
Tuổi thọ bóng đèn: Chế độ bình thường: 4000 giờ; Chế độ 

tiết kiệm: 6000 giờ 
  

 
Độ ồn: Chế độ bình thường: 36dB (220W); Chế độ tiết kiệm: 

32dB (190W) 
  

 
Nguồn cấp và tiêu thụ: 330W; Chế độ Standby <0.5W chưa 

bao gồm RJ45 
  

 * Cổng kết nối:   

 
Cổng vào/ra VGA: D-sub 15 (RGB); Video: Composite 

video (RCA)x1; S-Video: x1; HDMI V1.4a;  
  

 

Cổng vào âm thanh: Mini jack x 1; Cổng ra âm thanh: Mini 

jack x 1; Cổng điều khiển thiết bị USB: x1; RS-232: x1; RJ-

45: x1 

  

 Hệ thống giá đỡ máy chiếu: có   

 Kích thước (DxRxC): 319mm x 205mm x 96mm   

 Khối lượng: 2,7kg; màu sắc: trắng;    

 Lấy nét: bằng tay; phóng đại: phóng đại số;    

 Điều chỉnh nghiêng: dọc tối đa ±15°   

 Nhiệt độ bảo quản: 5°C - 40°C (41°F - 95°F)   

 Tần số quét ngang: 15Hz – 90kHz   

 Tần số quét dọc: 47Hz - 120 Hz   

 

Tương thích với máy tính: IBM PC và Compatible; Apple 

Macintosh, iMac, và VESA; Standards WSXGA+; (1680 x 

1050), WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1280 x 800, 1280 x 

768), UXGA (1600 x 1200), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA 

(1280 x 1024), XGA; (1024 x 768), SVGA (800 x 600), 

VGA (640 x 480) 

  

 

Tương thích video: NTSC (3.58/4.43), PAL 

(B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV 

(720p,1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i) 

  

 
Bảo vệ: Khóa Kensington , lựa chọn khóa cáp, mã bảo 

mậtpin,  chỉ điều khiển bằng điều khiển từ xa 
  

 

Ngôn ngữ: Tiếng Ả rập, Trung Quốc (Giản Thể), Trung Quốc 

(Phổ thông), CH Séc, Hà Lan, Anh,Phần Lan, Pháp, Ðức, Hy 

Lạp, Hungary, Ý, Nhật, Hàn Quốc,Na Uy, Ba Lan, Bồ Ðào 

Nha, Nga, Tây Ban Nga, Thụy Ðiển, Thái, Thổ Nhi Kỳ 

  

 Tính năng nâng cao: 3D; Crestron RoomView;  Express   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

Quick Lamp Access; Nguồn trực tiếp bật/ tắt; Phụ đề kín 

 

Danh mục đóng gói: Máy chiếu, dây điện, cáp máy tính (D-

sub15 – D-sub15), Điều khiển từ xa, hướng dẫn sử dụng (CD 

- ROM & Hướng dẫn sử dụng nhanh) 

  

 
Khối lượng và kích thước đóng gói: Khối lượng hộp: 4.7kg; 

Kích thước: 381mm x 304mm x 193mm 
  

3 

Máy tính xách tay  

Model: TravelMate P246-M 

Hãng sản xuất: Acer 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiếc 18 

 Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210U     

 Chipset: Mobile Intel® HM77 Express Chipset   

 Dung lượng bộ nhớ: 500 GB SATA 7200rpm   

 
RAM: Dung lượng 4GB công nghệ DDR3; Hỗ trợ tối đa 8 

GB 
  

 Màn hình hiển thị: 14 inch HD LED, độ phân giải 1366x768   

 Đồ họa: Đồ họa Intel® HD 4400   

 
Ổ đĩa quang: Ổ đĩa đa tầng DVD 8X (Super Multi Double-

layer) 
  

 

Cổng giao tiếp: Đầu đọc thẻ (SD, MMC, MSPRO, xD card); 

USB 3.0,USB 2.0, HDMI, VGA, cổng headphone/ speaker 

3.5mm,RJ-45 

  

 Card mạng: Gigabit Ethernet   

 
Giao tiếp mạng: LAN (RJ-45); Wifi 802.11a/g/n; Bluetooth 

4.0+HS 
  

 
Webcam: HD webcam hỗ trợ độ phân giải 1280 x 1024; 720p 

HD audio/video recording 
  

 Trọng lượng: 2.1 kg, pin 6-cell   

 Hệ điều hành: Windows 8.1 64-bit   

4 Bộ âm thanh phòng học Bộ 18 

4.1 

Loa cầm tay chuyên dụng tích hợp amply  

Model: EP-580P/Senrun   

Hãng sản xuất:  ECEN 

Xuất xứ: Đài Loan 

  

 
Tích hợp bộ thu tín hiệu không dây: Bộ thu tín hiệu không 

dây UHF PLL (tối đa 3 thiết bị) 
  

 Tần số: UHF 801-825 MHz (hỗ trợ 16 kênh lựa chọn)   

 Độ nhạy: 12dBuV   

 Dạng dao động: PLL tổng hợp   

 Loa: Loa cao tần 1”, loa vòm 5 ¼”   

 Quãng độ lệch: UHF: ± 40KHz   

 Âm thanh đầu vào: Hỗ trợ cổng âm thanh 3.5 mm, 6.3 mm   

 Công suất: 58W/4Ω   

 Tần số đáp ứng: 30Hz-22kHz±3dB   

 T.H.D. : < 1%   

 Tỷ lệ S/N (tín hiệu/nhiêu) : >90dB   

an
hn

tn
37

-1
7/

09
/2

02
5 

13
:5

6:
09

-a
nh

nt
n3

7-
an

hn
tn

37
-a

nh
nt

n3
7



 
 

10 
 

 

 

TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 

Chức năng: Màn hình hiển thị, cổng USB, khe cắm thẻ nhớ 

SD, hỗ trợ phát trực tiếp nội dung âm thanh từ thẻ và USB. 

Hệ thống digital echo (điều chỉnh tiếng vang kỹ thuật số) và 

điều khiển từ xa. 

  

 
Nguồn cung cấp: AC: 100-240V;Tích hợp Pin sạc Lithium: 

4.4V/2.6Ah (thời gian sạc:4.5 giờ) 
  

 Thời gian sạc: Khoảng 4.5 giờ   

 Thời gian sử dụng pin: 2-8 giờ (tùy thuộc âm lượng sử dụng)   

4.2 

Microphone không dây  

Model: UH-815/Senrun  

Hãng sản xuất: ECEN 

Xuất xứ : Đài Loan 

  

 Tần số: 801-825 MHz   

 Ổn định tần số: ±0.005%   

 Tần số cài đặt trước: Kênh 0 đến kênh F   

 Ăng – ten: Tích hợp   

 Phạm vi hoạt động: 50m trong điều kiện không gian mở   

 Công suất đầu ra: Cực đại 10mW   

 Tiêu thụ điện năng: 120mA ± 10mA   

 Pin: 1.5Vx2   

5 

Phần mềm tiếng Anh   

Model: Come To Live 

Hãng sản xuất: LiveABC 

Xuất xứ: Đài Loan 

Bộ 18 

 

Tính năng chung: Chương trình có các chức năng chính:T 

Giảng dạy trực tuyến, học tập trực tuyến, quản lý trực tuyến; 

Cho phép gia đình giao tiếp với giáo viên qua sổ liên lạc điện 

tử; Lưu trữ hồ sơ học tập và kết quả học tập của học viên; 

Cho phép giáo viên xem việc học và đánh giá kết quả học tập 

của học viên; Có khả năng tương thích với Bút chấm đọc 

(robot teacher) và sách đính kèm 

  

 

Nội dung chính:  

Bao gồm 8 quyển sách, mỗi quyển sách bao gồm 9 bài học, 

mỗi bài học gồm có 7 nội dung chính: Giới thiệu bài học qua 

đoạn video; Bộ từ điển bằng hình ảnh; Học qua bài hát; Cấu 

trúc ngữ pháp; Luyện đọc; Luyện phát âm; Bài tập tổng kết 

  

 
Tính năng học từ mới: Học sinh được học từ mới với những 

hình ảnh minh họa 
  

 

Luyện nghe và phát âm: Rèn luyện khả năng nghe và nói 

bằng cách phát âm lại các câu trong đoạn hội thoại và kiểm 

tra lại độ chính xác; Luyện phát âm các từ có trong bài học 

  

 
Tính năng học qua bài hát: Lắng nghe nội dung bài học dưới 

dạng một bài hát vui nhộn. 
  

 

Tính năng luyện nghe và đọc: Chức năng nhận dạng giọng 

nói chuẩn, học sinh được học cách phiên dịch khi nghe một 

từ (hoặc câu) cho trước bằng ngôn ngữ bản địa và học sinh sẽ 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

nói lại bằng tiếng anh; Tính năng này giúp học sinh có thể sử 

dụng tiếng anh nhuần nhuyễn cùng ngôn ngữ bản địa; Xem 

và nghe bài giảng dưới dạng một đoạn hội thoại giống như 

xem một bộ phim hoạt hình 3D để luyện kĩ năng nghe; Chế 

độ ẩn hoặc hiện phần phụ đề để học sinh rèn luyện khả năng 

phán đoán từ vựng; Kích vào để nghe và đọc lại toàn bộ nội 

dung một đoạn miêu tả, phần mềm sẽ ghi âm toàn bộ giọng 

đọc đó để học sinh luyện phát âm. 

 

Tính năng đóng vai nhân vật: Tương ứng với phần phát âm 

của nhân vật đó, học sinh sẽ phát âm và được phần mềm ghi 

lại để kiểm tra phần phát âm của mình. 

  

 
Tính năng luyện viết ngữ pháp: Học sinh được học bằng cách 

ghép các từ vào câu để nắm được cấu trúc ngữ pháp của câu. 
  

 

Tính năng học qua trò chơi: Học sinh có thể chơi các trò chơi 

như tìm hình ảnh tương ứng với từ tiếng Anh hoặc tìm cách 

ghép các từ thành câu hoàn chỉnh để rèn luyện từ vựng và 

ngữ pháp một cách thú vị và hiệu quả qua các trò chơi. 

  

 

Tính năng học trực tuyến: Song song với việc giảng dạy trực 

tuyến của giáo viên ở trên lớp, phần mềm có các bài tập về 

nhà dành cho học sinh có thể làm bài tập ở nhà trực tiếp trên 

phần mềm và kết quả được gửi đồng thời đến cho giáo viên 

  

 

Tính năng quản lý trực tuyến: Kết quả học tập của học sinh 

được lưu trữ trực tuyến trên phần mềm; Kết quả hiển thị theo 

điểm số của học sinh và thời gian học tập của học sinh; Giúp 

cho giáo viên và phụ huynh theo dõi được quá trình học tập 

của học sinh; Đóng vai trò sổ liên lạc điện tử giữa phụ huynh 

vào giáo viên 

  

6 Các phụ kiện kết nối kèm theo   

 

Bao gồm: dây cáp tín hiệu VGA (cáp chống nhiễu/01 

sợi/phòng khoảng 15m); bộ chia tín hiệu VGA (01 

bộ/phòng); ổ cắm điện loại 6 lỗ, dây dài 4m; dây điện đôi 

(khoảng 40m/phòng); nẹp nhôm tĩnh điện, ống inox (khoảng 

30m); tắc-kê, dây gút, băng keo … để bảo vệ dây dẫn điện 

điện, chi phí nhân công lắp đặt đảm bảo chắc chắn và an toàn 

khi sử dụng 

  

 

II. Tài sản cần định giá tại thời điểm tháng 12/2016, cụ thể: 

TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

1 Bảng tương tác dùng cho giáo viên Chiếc 73 

 Model: ABVN 87Pro của hãng Promethean, xuất xứ: 

Singapore; cụ thể như sau: 
  

 - Kích thước: 87 inch   

 - Độ phân giải: 14.600 x 9.200   

 - Tỷ lệ màn hình: 16:10   

 - Kích thước chung: 2.105mm x 1.329mm   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 - Kích thước vùng hoạt động: 1.865mm x 1.175mm   

 - Đường chéo vùng hoạt động: 2.196mm   

 - Đường chéo ảnh hiển thị: 2.193mm   

 - Trọng lượng bảng: 31 kg   

 - Trọng lượng khi đóng gói: 47 kg   

 - Kích thước khi đóng gói: 2.270mm x 1.500mm x 110mm   

 - Chứng chỉ sản phẩm: UL, CE, FCC   

 - Phụ kiện đóng gói: 1 bảng tương tác, 2 bút tương tác giáo 

viên, 2 bút tương tác học sinh, 1 Ampli PSU, dây cáp USB 5m,  

bộ chân đế di động (kèm theo cần máy chiếu), hướng dẫn lắp 

đặt. 

  

 - Tổng quan   

 + Độ phân giải bên trong: 2.730 điểm (đường thẳng) trên mỗi 

inch 
  

 + Độ phân giải của ngõ ra: 200 điểm (đường thẳng) trên mỗi 

inch 
  

 + Tốc độ truyền: 200 inche mỗi giây cung cấp một sự phản hồi 

nhanh đối với các lệnh thao tác chương trình của bút 
  

 + Tốc độ đầu ra: 120 cặp kết hợp trên mỗi giây   

 + Công cụ nhập liệu: Bút không pin vô tuyến với đầu bút và 

nút ở thân thực hiện chức năng đầy đủ của con trỏ chuột 
  

 + Vật liệu phủ bề mặt bảng: chất liệu Glare melamine   

 + Công nghệ tương tác: Điện từ thụ động hoặc công nghệ 

tương đương 
  

 + Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C; Nhiệt độ bảo quản: -20°C 

đến 70°C 
  

 + Độ ẩm lưu trữ (không tích tụ) 0% - 90%   

 + Kết nối với máy tính: Thông qua dây cáp USB 2.0, qua dây 

cáp USB 5m. 
  

 + Tích hợp cổng USB Sound: Tích hợp  loa và bộ khuếch đại 

âm thanh  slim-line (với chức năng điều khiển, đầu vào và đầu 

ra) 

  

  Chức năng người dùng đôi: Bao gồm 2 bút giáo viên và 2 bút 

học sinh (chế độ 2 người dùng, mỗi người sử dụng có thể thao 

tác khác biệt; đồng thời rõ nét khác biệt nhất là việc khi tô 

màu, mỗi người có thể vẽ 1 một màu khác biệt cùng một lúc) 

  

 - Hệ thống âm thanh tích hợp   

 + Công suất: 20W   

 + Tần số đáp ứng bộ khuếch đại: 20W trên mỗi kênh RMS 

(<1% distortion) 
  

 + USB sound: Windows Vista, Win7; MAC OS 10.4.11 và 

Linux Ubuntu 8.04 
  

 + Kết nối – đầu vào: Stereo PC, Stereo; CD/DVD, Mono phụ, 

Microphone kết nối PC qua PC 
  

 + Kết nối - đầu ra: 2 Stereo   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 + Nguồn điện: 18V 3.3 Amp   

 - Yêu cầu tối thiểu về hệ thống máy tính   

 + Hệ điều hành: Windows 7 hoặc cao hơn nhưng đảm bảo 

tương thích; 
  

 + PC : Pentium 4 – 1 GHz processor (800MHz for Vista), 

RAM 512 MB, độ phân giải 1.024x768, dung lượng ổ cứng 

còn trống tối thiểu 1.5 GB 

  

 * Phần mềm điều khiển tích hợp kèm theo bảng tương tác, 

đảm bảo cho bảng tương tác hoạt động, phục vụ các chức 

năng sau đây: 

  

 - Model: ActivInspire; hãng sản xuất: Promethean; xuất xứ: 

Singapore 
  

 - Phần mềm phục vụ cho việc xây dựng bài giảng và giảng dạy 

tương tác 
  

 Được thiết kế đồng bộ với thiết bị bảng tương tác và các thiết 

bị phụ trợ chính hãng, tối ưu hiệu quả giảng dạy và học tập 

tương tác khi sử dụng đồng bộ thiết bị và phần mềm chính 

hãng 

  

 - Bút và khả năng cảm ứng: Cung cấp cơ hội học tập mới và 

mở rộng hơn thông qua bút có chức năng sử dụng người dùng 

đôi và khả năng cảm ứng 

  

 - Đa người dùng và cảm ứng đa điểm đầu vào: Được thiết kế 

để hỗ trợ các ứng dụng và công nghệ mới. Hình ảnh có thể dễ 

dàng di chuyển, thu nhỏ và xoay với công cụ tương tác 

  

 - Đa nền ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành chính 

(Windows và Vista, Mac, và Linux) và hoạt động trên nhiều 

bảng trắng tương tác khác nhau 

  

 - Giao diện trực quan mới: Sử dụng phương pháp trình duyệt 

giúp định hướng dễ hơn dành cho tất cả người dùng và mọi cấp 

độ chuyên môn 

  

  -Tích hợp điều hướng từ xa các bài giảng tương tác: Điều 

hướng từ xa các bài giảng tương tác thông qua ứng dụng bổ 

sung dành cho giáo viên. Khả năng thêm các trang bài giảng 

trong thời gian thực bằng cách sử dụng các công cụ camera. 

Khả năng gửi các trang bài giảng và nhanh chóng thăm dò ý 

kiến thông qua  các thiết bị phản hồi của học sinh.  

  

 - Các công cụ mới: Những công cụ mạnh mẽ, mới mẻ chẳng 

hạn như tính năng nhận dạng hình dạng và chữ viết tay 
  

 - Nhanh chóng và trả lời của học viên: Xây dựng bài học nhanh 

chóng bằng cách sử dụng các mẫu theo chủ đề 
  

 - Tích hợp soạn bài giảng dễ dàng; Tích hợp hoàn toàn với các 

thiết bị kiểm tra đánh giá 
  

 - Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Việt và 

một số ngôn ngữ khác. 
  

 - Chức năng   

 + Chuẩn bị: Tìm kiếm nguồn tài liệu; Phân tầng và tái sắp xếp   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

đối tượng; Phủ lưới; Hiệu chỉnh văn bản; Cho phép thao tác; 

Chế độ thiết kế; Mẫu theo chủ đề; Căn chỉnh đối tượng; Con 

dấu cao su; Kéo một bản sao; Trình thiết kế lưới; Đối tượng 

nhãn riêng có; Ghi chú trang; Thư viện hình thể 

 + Đa phương tiện: Phát các đối tượng Flash; Hỗ trợ các tệp tin 

.FLV; Liên kết Tài liệu trong bảng lật; Hỗ trợ đồ họa/Hình 

ảnh; Thiết bị ghi màn hình; Thiết bị ghi âm thanh 

  

 + Định dạng nhập dữ liệu: Nhập PowerPoint™, nhập DBF 

hoặc một số định dạng dữ liệu khác 
  

 + Câu trả lời của học viên: Xuất các câu hỏi và câu trả lời LRS 

thành Excel™; tích hợp với bộ kiểm tra đánh giá 
  

  + Tích hợp ClassFlow: Kết nối hầu hết các thiết bị của học 

sinh 
  

 Hỗ trợ điều khiển từ xa sử dụng ứng dụng ClassFlow dành cho 

giáo viên 
  

 Thêm các trang từ xa bằng cách sử dụng ứng dụng ClassFlow 

dành cho giáo viên 
  

  + Hỗ trợ gửi các trang đã soạn giảng và các câu hỏi trắc  

nghiệm nhanh tới các thiết bị của học sinh 
  

  + Chức năng trên bảng tương tác: Công cụ điền; Tỉ lệ trang; 

Các Trình duyệt mới; (Thao tác, trang, Tài nguyên, đối tượng, 

thuộc tính, bỏ phiếu); Nhấp chuột phải/Trình đơn Văn cảnh; 

Công cụ bút và chỉnh độ đạm của bút; Nhân đôi; Công cụ cài 

đặt lại trang; Công cụ thu phóng trang; Gốc XY; Khóa của 

giáo viên; Ghi chú màn hình Desktop; Chế độ bút đôi 

  

 + Tương tác và tham gia: Gán các thao tác cho đối tượng và 

trang chủ tài nguyên trực tuyến; Tìm các tài nguyên trực tuyến 

và tải vào thiết bị kiểm tra đánh giá; Chức năng bút và tẩy; 

Chức năng thiết lập ứng dụng; Chức năng Phím Tắt Bàn; 

Đường chấm và gạch; Các phiên bản được biên dịch; Các đối 

tượng với thao tác có thể được kéo; Hồ sơ tùy chỉnh; Các biểu 

tượng định lại kích cỡ; Các nút do người dùng xác định; Các 

nút kéo; Công cụ nhận dạng chữ viết tay; Công cụ chuyển 

thành văn bản; Công cụ nhận dạng hình thể; Công cụ chuyển 

thành hình thể 

  

  +  Công cụ đa năng: Đồng hồ; chụp đối tượng vào lưới; Đèn 

chiếu; Đóng dấu thời gian; Trình chọn màu; Băng giấy; Công 

cụ compa; Công cụ vén màn hình; Máy tính; Bàn phím Ảo; 

Công cụ xúc xắc; Kiểm tra chính tả toàn bộ; Bảng lật. 

  

2 Máy chiếu cự ly gần dùng cho giáo viên chiếc 73 

 Model: PRM-45, hãng sản xuất: Promethean, xuất xứ: 

Singapore,  cụ thể như sau: 
  

 - Công nghệ: DLP®   

 - Độ phân giải tự nhiên: WXGA (1.280x800); Hỗ trợ độ nén 

hình ảnh ở độ phân giải lên tới 1080i 
  

 - Độ phân giải nén: Tối đa 1.080i   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 - Số lượng màu: 16.77 triệu màu   

 - Tỷ lệ khung: Đầy, 4:3, 16:9, bo đen, tự nhiên   

 - Tỷ lệ tương phản: 2000:1   

 - Độ sáng: Chế độ tiết kiệm: 2.750 ANSI lumen (190W); Chế 

độ bình thường: 3.150 ANSI lumen (240W) 
  

 - Tỷ lệ phóng hình: 0.52   

 - Độ dài tiêu cự: F=2.86   

 - Khoảng cách chiếu: 0.54–1.22m   

 - Kích thước chiếu (đường chéo): 1.27m –2.79m   

 - Loại đèn: 240W   

 - Tuổi thọ bóng đèn: Chế độ bình thường: 4000 giờ; Chế độ 

tiết kiệm: 6000 giờ; Siêu tiết kiệm: 7000 giờ 
  

 - Độ ồn: Chế độ bình thường: 36dB (220W); Chế độ tiết kiệm: 

32dB (190W) 
  

 - Nguồn cấp và tiêu thụ: 330W; Chế độ chờ <0.5W   

 - Cổng kết nối:   

 + Cổng vào/ra VGA: D-sub 15 (RGB); Video: Composite 

video (RCA)x1; S-Video: x1; HDMI V1.4a; 
  

 + Cổng vào âm thanh: Mini jack x 1; Cổng ra âm thanh: Mini 

jack x 1; Cổng điều khiển thiết bị USB: x1; RS-232: x1; RJ-45: 

x1 

  

 + Hệ thống giá đỡ máy chiếu: có   

 + Kích thước(DxRxC): 319mm x 205mm x 96mm   

 + Khối lượng: 2,7kg; màu sắc: trắng;   

 + Lấy nét: bằng tay; phóng đại: phóng đại kỹ thuật số;   

 + Điều chỉnh nghiêng: dọc,  tối đa ±15°   

 + Nhiệt độ bảo quản: 5°C - 40°C (41°F - 95°F)   

 + Tần số quét ngang: 15Hz – 90kHz   

 + Tần số quét dọc: 47Hz - 120 Hz   

  +Tương thích với máy tính: IBM PC và Compatible; Apple 

Macintosh, iMac, và VESA; Standards WSXGA+; (1.680 x 

1.050), WXGA+ (1.440 x 900), WXGA (1.280 x 800, 1.280 x 

768), UXGA (1.600 x 1.200), SXGA+ (1.400 x 1.050), SXGA 

(1.280 x 1.024), XGA; (1.024 x 768), SVGA (800 x 600), 

VGA (640 x 480) 

  

 + Tương thích video: NTSC (3.58/4.43), PAL 

(B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV 

(720p,1.080i, 1.035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i) 

  

 + Bảo vệ: Khóa Kensington, thanh bảo mật (lựa chọn), bảo mật 

mã pin,  chỉ điều khiển bằng điều khiển từ xa 
  

 + Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Ðức và một số ngôn ngữ khác   

 + Tính năng nâng cao: 3D; Crestron RoomView;  Express 

Quick Lamp Access; bật/tắt nguồn trực tiếp; đóng chú thích 
  

 + Danh mục đóng gói: Máy chiếu, dây điện, cáp máy tính (D-

sub15 – D-sub15), Điều khiển từ xa, hướng dẫn sử dụng (CD - 

ROM & Hướng dẫn sử dụng nhanh) 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 + Khối lượng và kích thước đóng gói: Khối lượng hộp: 4.7kg; 

Kích thước: 381mm x 304mm x 193mm 
  

3 Máy chiếu vật thể dùng cho giáo viên Chiếc 73 

 Model: ActiView 124 của hãng sản xuất: Promethean, xuất xứ: 

Singapore; cụ thể như sau: 
  

 - Độ phân giải đầu ra: XGA (1.024 x 768); SXGA (1.280 x 

1.024),UXGA (1.600 x1.200), QXGA (2.048x1.536) 
  

 - Tốc độ khung hình: Tối đa 30 khung hình/ giây   

 - Phóng đại: Phóng đại cơ và phóng đại số 8x   

 - Loại đèn: Đèn LED tích hợp   

 - Tuổi thọ đèn: 20 000 giờ   

 - Số lượng đèn: 1 đèn tích hợp trên giá hình cổ ngỗng   

 - Nguồn cung cấp: Nguồn cấp USB   

 - USB: USB 2.0 (lên tới 480 Mbps)   

 - Microphone: Có   

 - Chụp ảnh: Chụp ảnh lưu vào máy tính thông qua kết nối USB 

và phần mềm 
  

 - Xoay ảnh: 00, 1800, vuông góc, đối xứng gương   

 - Quay video: Quay video và lưu vào máy tính với các định 

dạng với phần mềm hỗ trợ 
  

 - Bảo mật: Khoá Kengsington   

 - Khối lượng: 1,2kg   

 - Kích thước: 350mm x 106mmx380mm (DxRxC)   

 - Khối lượng đóng gói: 1,6kg   

 - Các chứng nhận: FCC-EMI, cUL, CE-EMC, CE-LVD, 

RoHS, và WEEE 
  

 - Ngôn ngữ: Tiếng Anh   

 - Danh mục đóng gói: Cáp USB, Bộ chuyển đổi khung hình 

nhìn cho kính hiển vi, Điều khiển, CD, Hướng dẫn sử dụng và 

hướng dẫn sử dụng nhanh 

  

 - Yêu cầu tối thiểu về hệ thống máy tính   

 + Hệ điều hành: Windows 7 và cao hơn   

 + PC: Bộ xử lý Pentium 4 - 2.8 GHz , 1GB (32-bit) / 2GB (64-

bit) RAM (512 MB  RAM cho XP), Độ phân giải 1.024x768 , 

Dung lượng trống tối thiểu 100 MB 

  

4 Thiết bị kiểm tra đánh giá của phòng dạy học ngoại ngữ 

cấp Tiểu học (01 bộ gồm 35 cái) 
Bộ 35 

 Model: Acti Vote,  hãng sản xuất: Promethean, xuất xứ: 

Singapore; cụ thể như sau: 
  

 - Phạm vi: 100m [không gian tự do]   

 - Thông lượng : 500 thiết bị/ giây   

 - Đầu vào người dùng: 6 nút phản hồi và 1 nút đăng ký   

 - Số thiết bị tối đa trên mỗi hệ thống: 500   

 - Pin: 3 pin A A A Alkaline, có thể thay thế   

 - Tuổi thọ pin: Khoảng 18 tháng   

 - Giao tiếp không dây: Giao tiếp không dây qua Hub 2.4 GHz   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

được cắm vào máy tính hoặc bảng tương tác 

 - Tần số sóng RF : 2400 – 2483.5MHz   

 - Điện áp: 4.5V DC   

 - Kích thước tổng thể: 86mm x 68mm x 34mm   

 - Trọng lượng: 117g   

 - Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C   

 - Nhiệt độ bảo quản: -10°C  - 60°C; Độ ẩm (không tích tụ) 0% 

- 90% 
  

 - Phụ kiện đóng gói: 35 thiết bị trả lời trắc nghiệm, hộp đựng, 1 

đĩa DVD, 1 thiết bị thu tín hiệu, 1 tua vit an toàn, Hướng dẫn 

sử dụng nhanh (pin kèm theo mỗi thiết bị) 

  

 - Chứng chỉ: CE, FCC, RoHS   

 - Thông số kỹ thuật   

 + Nhập dữ liệu câu hỏi: định dạng ExamView® XML importer   

 + Xuất dữ liệu câu hỏi: Các câu hỏi và kết quả có thể được 

xuất thành Excel® 
  

 + Làm việc với ứng dụng khác: Giao diện (Express Poll/ 

Wonderwheel) có thể hiển thị hầu hết các ứng dụng máy tính 

ví dụ như trình duyệt Web, Word, Excel; 

  

 + Chuẩn bị câu hỏi: Trình soạn câu hỏi cho phép chuẩn bị câu 

hỏi bằng những câu trả lời đúng; Các câu hỏi có thể được chọn 

thời điểm; Express Poll cho phép trả lời nhanh 

  

 + Giám sát câu trả lời: Kết quả có thể xem tức thời hoặc có thể 

xem sau đó; Học viên có thể được cho phép chỉnh sửa các câu 

trả lời của họ 

  

 + Gán tên cho thiết bị: Mỗi thiết bị có thể được gán với mỗi tên 

người dùng; Kết quả được ghi nhận theo tên người dùng hoặc 

chế độ ẩn danh 

  

 + Hệ điều hành tương thích: Windows 7 trở lên   

 + Cấu hình máy tính tương tích tối thiểu:   

 PC: Bộ xử lý Pentium 4 – 1 GHz (800MHz cho Vista), 512 

MB RAM, độ phân giải1.024x768, còn trống 1.5GB trong ổ 

cứng 

  

5 
Thiết bị kiểm tra đánh giá của phòng dạy học ngoại ngữ 

cấp THCS (01 bộ gồm 45 cái) 
Bộ 38 

 Model: Activ Expression 2 của hãng sản xuất: Promethean, 

xuất xứ: Singapore; cụ thể như sau: 
  

 - Phạm vi: 100m (328ft) [Không gian tự do]   

 - Giao diện LCD: Màn hình hiển thị LCD, 56,4mm x 37,6 mm 

(tương đương 224 x 160 pixels); chứa tối đa không quá 140 kí 

tự. 

  

 - Phím nhập của người dùng: Bàn phím QWERTY đầy đủ với 

phím điều khiển đa hướng và phím nóng 
  

 - Số thiết bị tối đa trên mỗi hệ thống: 500   

 - Pin: 3 pin   

 - Tuổi thọ pin: 09 tháng   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 - Giao tiếp: Không dây với thiết bị thu tín hiệu được cắm vào 

máy tính hoặc bảng tương tác 
  

 - Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Đức, …..   

 - Chứng chỉ: CE, FCC, RoHS   

 - Kích thước tổng thể: 80mm x 123mm x 33,5mm   

 - Khối lượng: 210g   

 - Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C (32°F- 122°F)   

 - Nhiệt độ bảo quản: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)   

 - Danh sách các nội dung được đóng gói: 45 thiết bị được đóng 

gói trong một hộp mềm, đĩa phần mềm, 1 thiết bị thu tín hiệu, 

1 tua vít an toàn, Hướng dẫn sử dụng nhanh (pin kèm theo mỗi 

thiết bị) 

  

 - Thông số kỹ thuật   

 + Phương thức phản hồi: Đa lựa chọn, đúng/ sai, có/ không, 

sắp xếp theo thứ tự, thang Likert, kiểm tra bí mật văn bản số và 

phương trình 

  

 + Phản hồi văn bản: Chữ, câu số, ký hiệu  và dấu chấm câu (hỗ 

trợ lên tới 140 ký tự) 
  

 + Phản hồi phương trình: Có thể nhập và phản hồi bằng 

phương trình và phân số trên màn hình 
  

 + Nhập dữ liệu câu hỏi: Nhập liệu ExamView®, XML   

 + Xuất dữ liệu câu hỏi: Câu hỏi và đáp án có thể được xuất ra 

Excel® 
  

  + Tương thích với ứng dụng khác: Promethean ActivOffice 

tương thích hoàn toàn với Microsoft® PowerPoint® Giao diện 

(Express Poll/ Wonderwheel) có thể được sử dụng trên hầu hết 

các ứng dụng như trình duyệt web, Word, Excel® 

  

  + Chuẩn bị câu hỏi: Quản lý câu hỏi cho phép chuẩn bị những 

câu hỏi đơn giản. Tùy chọn bao gồm thời gian phản hồi, lựa 

chọn đúng sai, của cá nhân hoặc nhóm.  Tích hợp công cụ cho 

phép đặt câu hỏi trực tiếp trong khi giảng dạy. 

  

 + Quản lý phản hồi: Kết quả có thể xem ngay tức thời hoặc có 

thể xem sau trên mỗi thiết bị; 
  

 + Người dùng có thể được phép chỉnh sửa câu trả lời; Kết quả 

có thể được đưa ra bởi tên người dùng hoặc ẩn danh 
  

 + Các câu hỏi tự tương tác: Các câu hỏi được gửi đi độc lập và 

có thể được xem trên từng thiết bị 
  

 + Chuẩn bị câu hỏi tự tương tác: Quản lý câu hỏi bao gồm các 

thiết lập sắp xếp câu hỏi theo độ khó và thời gian 
  

 + Quản lý phản hồi tự tương tác: Các câu hỏi sẽ hiển thị tức thì 

thông qua  dòng thời gian 
  

 + Cấu hình máy tính tương tích tối thiểu: Bộ xử lý Pentium 4 – 

1 GHz , 512 MB RAM, độ phân giải 1.024x768, còn trống 1.5; 

GB trong ổ cứng 

  

6 Máy tính xách tay Bộ 73 

 Model: TravelMate P248-M - Hãng sản xuất: ACER, xuất xứ:   

an
hn

tn
37

-1
7/

09
/2

02
5 

13
:5

6:
09

-a
nh

nt
n3

7-
an

hn
tn

37
-a

nh
nt

n3
7



 
 

19 
 

 

 

TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

Trung Quốc; cụ thể như sau: 

 - CPU và chipset: Intel® Core™ i5-6200U processor   

 - Bộ nhớ: Hỗ trợ kênhl DDR3L SDRAM kép; 4 GB - DDR3L 

bộ nhớ hệ thống, có thể nâng cấp lên đến  16 GB khi sử dụng 2 

mô-đun SO-DIMM 

  

 - Hiển thị: 14" HD  Độ phân giải 1.366 x 768;  Tỷ lệ màn hình 

16:9; không có thủy ngân, thân thiện với môi trường 
  

 - Đồ họa: Intel® HD Graphics 520   

 - Âm thanh: Chứng nhận Skype cho doanh nghiệp; Hệ thống 

âm thanh công suất cao; Hai Loa stereo tích hợp; Tích hợp  

microphone kĩ thuật số 

  

 - Lưu trữ: Đầu đọc thẻ: hỗ trợ thẻ nhớ SD™; Ổ đĩa cứng:  500 

GB  2.5-inch 5400 RPM 
  

 - Ổ đĩa quang:Ổ đĩa hai lớp 8X DVD-Super Multi   

 - Webcam: hội nghị truyền hình: HD webcam với độ phân giải 

1.280 x 720và ghi hình/ tiếng 720p HD 
  

  -Mạng không dây và mạng: WLAN; Intel® Dual Band 

Wireless-AC, 802.11ac/a/b/g/n wireless LAN with Acer 

Nplify™, Công nghệ  MIMO; 802.11b/g/n wireless LAN; 

WPAN; Bluetooth® 4.0 / 2.1+EDR; LAN; Gigabit Ethernet, 

Wake-on-LAN ready 

  

   +Bảo mật: Đăng nhập nhận diện khuôn mặt; Bảo vệ dữ liệu: 

mã hóa và giải mã tệp, Nguồn ổ cứng cá nhân; Xóa dữ liệu: 

xóa tệp; Người dùng, giám sát mật khẩu  BIOS, HDD; Khóa 

Kensington 

  

  +Bộ chuyển đổi nguồn và pin: ACPI 5.0 CPU tiêu chuẩn quản 

lý nguồn: hỗ trợ chế độ chờ và tiết kiệm điện Hibernation; Bộ 

chuyển đổi nguồn; Bộ chuyển đổi 3-pin 45 W AC; Pin: Pin  37 

Wh 2520 mAh 14.8 V 4-cell Li-polymer; Thời gian sử dụng 

pin lên đến 5.5 giờ 

  

 - Hệ điều hành: Windows 8.1 64-bit bản quyền   

7 Bộ âm thanh phòng học Bộ 73 

7.1 Loa cầm tay chuyên dụng tích hợp amply    

 Model: EP-580P, hãng sản xuất: ECEN, xuất xứ: Đài Loan; cụ 

thể như sau: 
  

 - Tích hợp bộ thu tín hiệu không dây: Bộ thu tín hiệu không 

dây UHF PLL (tối đa 3 thiết bị) 
  

 - Tần số: UHF 600-960 MHz (hỗ trợ 16 kênh lựa chọn)   

 - Độ nhạy: 12dBuV   

 - Dạng dao động: PLL tổng hợp   

 - Loa: Loa cao tần 1”, loa vòm 5 ¼”   

 - Quãng độ lệch: UHF: ± 40KHz   

 - Âm thanh đầu vào: Hỗ trợ cổng âm thanh 3.5 mm, 6.3 mm   

 - Công suất: 58W/4Ω   

 - Tần số đáp ứng: 30Hz-22kHz±3dB   

 - T.H.D. : < 1%   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 - Tỷ lệ S/N (tín hiệu/nhiêu) : >90dB   

 - Chức năng: Màn hình hiển thị, cổng USB, khe cắm thẻ nhớ 

SD, hỗ trợ phát trực tiếp nội dung âm thanh từ thẻ và USB. 
  

 - Hệ thống digital echo (điều chỉnh tiếng vang kỹ thuật số) và 

điều khiển từ xa. 
  

 - Nguồn cung cấp: AC: 100-240V;Tích hợp Pin sạc Lithium: 

4.4V/2.6Ah (thời gian sạc: 4.5 giờ) 
  

 - Thời gian sạc: Khoảng 4.5 giờ   

 - Thời gian sử dụng pin: 2-8 giờ (tùy thuộc âm lượng sử dụng)   

7.2 Microphone không dây   

 Model: UH-815, hãng sản xuất: ECEN, xuất xứ: Đài Loan; cụ 

thể như sau: 
  

 - Tần số: 600-960 MHz   

 - Ổn định tần số: ±0.005%   

 - Tần số cài đặt trước: Kênh 0 đến kênh F   

 - Tần số cài đặt trước: Kênh 0 đến kênh F   

 - Phạm vi hoạt động: 50m trong điều kiện không gian mở   

 - Công suất đầu ra: Cực đại 10mW   

 - Tiêu thụ điện năng: 120mA ± 10mA   

 - Pin: 1.5Vx2   

8 Các phụ kiện kết nối kèm theo Bộ 73 

   -Bao gồm: dây cáp tín hiệu VGA (cáp chống nhiễu/01 

sợi/phòng khoảng 15m); bộ chia tín hiệu VGA (01 bộ/phòng); 

ổ cắm điện loại 6 lỗ, dây dài 4m; dây điện đôi (khoảng 

40m/phòng); nẹp nhôm tĩnh điện, ống inox (khoảng 30m); tắc-

kê, dây gút, băng keo … để bảo vệ dây dẫn điện điện, chi phí 

nhân công lắp đặt đảm bảo chắc chắn và an toàn khi sử dụng 

  

 

 

 

 

III. Tài sản cần định giá tại thời điểm tháng 4/2017, cụ thể: 

TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

1 

Bảng tương tác dùng cho giáo viên 

Model: ABVN 87Pro 

Hãng Promethean 

Xuất xứ: Singapore; cụ thể như sau: 

chiếc 13 

 - Kích thước: 87 inch   

 - Độ phân giải: 14.600 x 9.200   

 - Tỷ lệ màn hình: 16:10   

 - Kích thước chung: 2.105mm x 1.329mm   

 - Kích thước vùng hoạt động: 1.865mm x 1.175mm   

 - Đường chéo vùng hoạt động: 2.196mm   

 - Đường chéo ảnh hiển thị: 2.193mm   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 - Trọng lượng bảng: 31 kg   

 - Trọng lượng khi đóng gói: 47 kg   

 - Kích thước khi đóng gói: 2.270mm x 1.500mm x 110mm   

 - Chứng chỉ sản phẩm: UL, CE, FCC   

 - Phụ kiện đóng gói: 1 bảng tương tác, 2 bút tương tác giáo viên, 

2 bút tương tác học sinh, 1 Ampli PSU, dây cáp USB 5m,  bộ 

chân đế di động (kèm theo cần máy chiếu), hướng dẫn lắp đặt. 

  

 - Tổng quan   

 + Độ phân giải bên trong: 2.730 điểm (đường thẳng) trên mỗi 

inch 
  

 + Độ phân giải của ngõ ra: 200 điểm (đường thẳng) trên mỗi 

inch 
  

 + Tốc độ truyền: 200 inche mỗi giây cung cấp một sự phản hồi 

nhanh đối với các lệnh thao tác chương trình của bút 
  

 + Tốc độ đầu ra: 120 cặp kết hợp trên mỗi giây   

 + Công cụ nhập liệu: Bút không pin vô tuyến với đầu bút và nút 

ở thân thực hiện chức năng đầy đủ của con trỏ chuột 
  

 + Vật liệu phủ bề mặt bảng: chất liệu Glare melamine   

 + Công nghệ tương tác: Điện từ thụ động hoặc công nghệ tương 

đương 
  

 + Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C; Nhiệt độ bảo quản: -20°C đến 

70°C 
  

 + Độ ẩm lưu trữ (không tích tụ) 0% - 90%   

 + Kết nối với máy tính: Thông qua dây cáp USB 2.0, qua dây 

cáp USB 5m. 
  

 + Tích hợp cổng USB Sound: Tích hợp  loa và bộ khuếch đại âm 

thanh  slim-line (với chức năng điều khiển, đầu vào và đầu ra) 
  

  Chức năng người dùng đôi: Bao gồm 2 bút giáo viên và 2 bút 

học sinh (chế độ 2 người dùng, mỗi người sử dụng có thể thao 

tác khác biệt; đồng thời rõ nét khác biệt nhất là việc khi tô màu, 

mỗi người có thể vẽ 1 một màu khác biệt cùng một lúc) 

  

 - Hệ thống âm thanh tích hợp   

 + Công suất: 20W   

 + Tần số đáp ứng bộ khuếch đại: 20W trên mỗi kênh RMS (<1% 

distortion) 
  

 + USB sound: Windows Vista, Win7; MAC OS 10.4.11 và 

Linux Ubuntu 8.04 
  

 + Kết nối – đầu vào: Stereo PC, Stereo; CD/DVD, Mono phụ, 

Microphone kết nối PC qua PC 
  

 + Kết nối - đầu ra: 2 Stereo   

 + Nguồn điện: 18V 3.3 Amp   

 - Yêu cầu tối thiểu về hệ thống máy tính   

 + Hệ điều hành: Windows 7 hoặc cao hơn nhưng đảm bảo tương 

thích; 
  

 + PC : Pentium 4 – 1 GHz processor (800MHz for Vista), RAM 

512 MB, độ phân giải 1.024x768, dung lượng ổ cứng còn trống 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

tối thiểu 1.5 GB 

 * Phần mềm điều khiển tích hợp kèm theo bảng tương tác, 

đảm bảo cho bảng tương tác hoạt động, phục vụ các chức 

năng sau đây: 

  

 - Model: ActivInspire; hãng sản xuất: Promethean; xuất xứ: 

Singapore 
  

 - Phần mềm phục vụ cho việc xây dựng bài giảng và giảng dạy 

tương tác 
  

 Được thiết kế đồng bộ với thiết bị bảng tương tác và các thiết bị 

phụ trợ chính hãng, tối ưu hiệu quả giảng dạy và học tập tương 

tác khi sử dụng đồng bộ thiết bị và phần mềm chính hãng 
  

 - Bút và khả năng cảm ứng: Cung cấp cơ hội học tập mới và mở 

rộng hơn thông qua bút có chức năng sử dụng người dùng đôi và 

khả năng cảm ứng 

  

 - Đa người dùng và cảm ứng đa điểm đầu vào: Được thiết kế để 

hỗ trợ các ứng dụng và công nghệ mới. Hình ảnh có thể dễ dàng 

di chuyển, thu nhỏ và xoay với công cụ tương tác 

  

 - Đa nền ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành chính 

(Windows và Vista, Mac, và Linux) và hoạt động trên nhiều 

bảng trắng tương tác khác nhau 

  

 - Giao diện trực quan mới: Sử dụng phương pháp trình duyệt 

giúp định hướng dễ hơn dành cho tất cả người dùng và mọi cấp 

độ chuyên môn 

  

  -Tích hợp điều hướng từ xa các bài giảng tương tác: Điều 

hướng từ xa các bài giảng tương tác thông qua ứng dụng bổ sung 

dành cho giáo viên. Khả năng thêm các trang bài giảng trong 

thời gian thực bằng cách sử dụng các công cụ camera. Khả năng 

gửi các trang bài giảng và nhanh chóng thăm dò ý kiến thông 

qua  các thiết bị phản hồi của học sinh.  

  

 - Các công cụ mới: Những công cụ mạnh mẽ, mới mẻ chẳng hạn 

như tính năng nhận dạng hình dạng và chữ viết tay 
  

 - Nhanh chóng và trả lời của học viên: Xây dựng bài học nhanh 

chóng bằng cách sử dụng các mẫu theo chủ đề 
  

 - Tích hợp soạn bài giảng dễ dàng; Tích hợp hoàn toàn với các 

thiết bị kiểm tra đánh giá 
  

 - Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Việt và 

một số ngôn ngữ khác. 
  

 - Chức năng   

 + Chuẩn bị: Tìm kiếm nguồn tài liệu; Phân tầng và tái sắp xếp 

đối tượng; Phủ lưới; Hiệu chỉnh văn bản; Cho phép thao tác; 

Chế độ thiết kế; Mẫu theo chủ đề; Căn chỉnh đối tượng; Con dấu 

cao su; Kéo một bản sao; Trình thiết kế lưới; Đối tượng nhãn 

riêng có; Ghi chú trang; Thư viện hình thể 

  

 + Đa phương tiện: Phát các đối tượng Flash; Hỗ trợ các tệp tin 

.FLV; Liên kết Tài liệu trong bảng lật; Hỗ trợ đồ họa/Hình ảnh; 

Thiết bị ghi màn hình; Thiết bị ghi âm thanh 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 + Định dạng nhập dữ liệu: Nhập PowerPoint™, nhập DBF hoặc 

một số định dạng dữ liệu khác 
  

 + Câu trả lời của học viên: Xuất các câu hỏi và câu trả lời LRS 

thành Excel™; tích hợp với bộ kiểm tra đánh giá 
  

  + Tích hợp ClassFlow: Kết nối hầu hết các thiết bị của học sinh   

 Hỗ trợ điều khiển từ xa sử dụng ứng dụng ClassFlow dành cho 

giáo viên 
  

 Thêm các trang từ xa bằng cách sử dụng ứng dụng ClassFlow 

dành cho giáo viên 
  

  + Hỗ trợ gửi các trang đã soạn giảng và các câu hỏi trắc  

nghiệm nhanh tới các thiết bị của học sinh 
  

  + Chức năng trên bảng tương tác: Công cụ điền; Tỉ lệ trang; 

Các Trình duyệt mới; (Thao tác, trang, Tài nguyên, đối tượng, 

thuộc tính, bỏ phiếu); Nhấp chuột phải/Trình đơn Văn cảnh; 

Công cụ bút và chỉnh độ đạm của bút; Nhân đôi; Công cụ cài đặt 

lại trang; Công cụ thu phóng trang; Gốc XY; Khóa của giáo 

viên; Ghi chú màn hình Desktop; Chế độ bút đôi 

  

 + Tương tác và tham gia: Gán các thao tác cho đối tượng và 

trang chủ tài nguyên trực tuyến; Tìm các tài nguyên trực tuyến 

và tải vào thiết bị kiểm tra đánh giá; Chức năng bút và tẩy; Chức 

năng thiết lập ứng dụng; Chức năng Phím Tắt Bàn; Đường chấm 

và gạch; Các phiên bản được biên dịch; Các đối tượng với thao 

tác có thể được kéo; Hồ sơ tùy chỉnh; Các biểu tượng định lại 

kích cỡ; Các nút do người dùng xác định; Các nút kéo; Công cụ 

nhận dạng chữ viết tay; Công cụ chuyển thành văn bản; Công cụ 

nhận dạng hình thể; Công cụ chuyển thành hình thể 

  

  +  Công cụ đa năng: Đồng hồ; chụp đối tượng vào lưới; Đèn 

chiếu; Đóng dấu thời gian; Trình chọn màu; Băng giấy; Công cụ 

compa; Công cụ vén màn hình; Máy tính; Bàn phím Ảo; Công 

cụ xúc xắc; Kiểm tra chính tả toàn bộ; Bảng lật. 

  

2 Máy chiếu cự ly gần dùng cho giáo viên 

Model: PRM-45VN 

Hãng sản xuất: Promethean, 

Xuất xứ: Singapore,  cụ thể như sau: 

chiếc 13 

 - Công nghệ: DLP®   

 - Độ phân giải tự nhiên: WXGA (1.280x800); Hỗ trợ độ nén 

hình ảnh ở độ phân giải lên tới 1080i 
  

 - Độ phân giải nén: Tối đa 1.080i   

 - Số lượng màu: 16.77 triệu màu   

 - Tỷ lệ khung: Đầy, 4:3, 16:9, bo đen, tự nhiên   

 - Tỷ lệ tương phản: 15000;1/2000:1   

 - Độ sáng: Chế độ tiết kiệm: 2.750 ANSI lumen (190W); Chế độ 

bình thường: 3.600 ANSI lumen (240W) 
  

 - Tỷ lệ phóng hình: 0.52   

 - Độ dài tiêu cự: F=2.86   

 - Khoảng cách chiếu: 0.54–1.22m   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 - Kích thước chiếu (đường chéo): 1.27m –2.79m   

 - Loại đèn: 240W   

 - Tuổi thọ bóng đèn: Chế độ bình thường: 4000 giờ; Chế độ tiết 

kiệm: 6000 giờ; Siêu tiết kiệm: 7000 giờ 
  

 - Độ ồn: Chế độ bình thường: 36dB (220W); Chế độ tiết kiệm: 

32dB (190W) 
  

 - Nguồn cấp và tiêu thụ: 310W; Chế độ chờ <0.5W   

 - Cổng kết nối:   

 + Cổng vào/ra VGA: D-sub 15 (RGB); Video: Composite video 

(RCA)x1; S-Video: x1; HDMI V1.4a; 
  

 + Cổng vào âm thanh: Mini jack x 1; Cổng ra âm thanh: Mini 

jack x 1; Cổng điều khiển thiết bị USB: x1; RS-232: x1; RJ-45: 

x1 

  

 + Hệ thống giá đỡ máy chiếu: có   

 + Kích thước(DxRxC): 319mm x 205mm x 96mm   

 + Khối lượng: 3,18kg; màu sắc: trắng;   

 + Lấy nét: bằng tay; phóng đại: phóng đại kỹ thuật số;   

 + Điều chỉnh nghiêng: dọc,  tối đa ±40°   

 + Nhiệt độ bảo quản: 5°C - 40°C (41°F - 95°F)   

 + Tần số quét ngang: 15Hz – 90kHz   

 + Tần số quét dọc: 47Hz - 120 Hz   

  +Tương thích với máy tính: IBM PC và Compatible; Apple 

Macintosh, iMac, và VESA; Standards WSXGA+; (1.680 x 

1.050), WXGA+ (1.440 x 900), WXGA (1.280 x 800, 1.280 x 

768), UXGA (1.600 x 1.200), SXGA+ (1.400 x 1.050), SXGA 

(1.280 x 1.024), XGA; (1.024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA 

(640 x 480) 

  

 + Tương thích video: NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), 

SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p,1.080i, 1.035i), EDTV 

(480p, 575i), SDTV (480i, 576i) 

  

 + Bảo vệ: Khóa Kensington, thanh bảo mật (lựa chọn), bảo mật 

mã pin,  chỉ điều khiển bằng điều khiển từ xa 
  

 + Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Ðức và một số ngôn ngữ khác   

 + Tính năng nâng cao: 3D; Crestron RoomView;  Express Quick 

Lamp Access; bật/tắt nguồn trực tiếp; đóng chú thích 
  

 + Danh mục đóng gói: Máy chiếu, dây điện, cáp máy tính (D-

sub15 – D-sub15), Điều khiển từ xa, hướng dẫn sử dụng (CD - 

ROM & Hướng dẫn sử dụng nhanh) 

  

 + Khối lượng và kích thước đóng gói: Khối lượng hộp: 4.7kg; 

Kích thước: 381mm x 304mm x 193mm 
  

3 Máy chiếu vật thể  

Model: ActiView AV820 của hãng sản xuất: Promethean, 

xuất xứ: Singapore; cụ thể như sau: 

Chiếc 13 

 - Độ phân giải đầu ra: VGA:XGA, SXGA, 

1280×720,1920×1080 DMI;720P1080P (Full HD ) 
  

 - Tốc độ khung hình: Tối đa 30 khung hình/ giây   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 - Phóng đại: 2 x lossless   

 - Loại đèn: Đèn LED tích hợp   

 - Tuổi thọ đèn: 20 000 giờ   

 - Số lượng đèn: 1 đèn tích hợp trên giá hình cổ ngỗng   

 - Nguồn cung cấp: Nguồn cấp USB   

 - USB: USB - A, USB - B   

 - Microphone: Có   

 - Chụp ảnh: Chụp ảnh lưu vào máy tính thông qua kết nối USB 

và phần mềm. Chụp ảnh trực tiếp và lưu trữ vào bộ nhớ trong 

với dung lượng lưu trữ lên tới 400 ảnh 

  

 - Xoay ảnh: 0/180/270 độ, đối xứng gương   

 - Quay video: Quay video và lưu vào máy tính với các định dạng 

với phần mềm hỗ trợ 

Quay phim lưu dữ liệu trực tiếp vào bộ nhớ trong với dung 

lượng lưu trữ lên tới 400 ảnh 

  

 - Bảo mật: Khoá Kengsington   

 - Khối lượng: 1,3kg   

 - Kích thước: 350mm x 106mmx380mm (DxRxC)   

 - Khối lượng đóng gói: 1,6kg   

 - Các chứng nhận: FCC-EMI, cUL, CE-EMC, CE-LVD, RoHS, 

và WEEE 
  

 - Ngôn ngữ: Tiếng Anh   

 - Danh mục đóng gói: Cáp USB (A-B), Bộ chuyển đổi khung 

hình nhìn cho kính hiển vi, VGA, cáp HDMI và LAN Điều 

khiển, CD, Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sử dụng nhanh 

  

 - Yêu cầu tối thiểu về hệ thống máy tính   

 + Hệ điều hành: Windows 7 và cao hơn   

 + PC: Bộ xử lý Pentium 4 - 2.8 GHz , 1GB (32-bit) / 2GB (64-

bit) RAM (512 MB  RAM cho XP), Độ phân giải 1.024x768 , 

Dung lượng trống tối thiểu 100 MB 

  

4 Thiết bị kiểm tra đánh giá của phòng dạy học ngoại ngữ cấp 

Tiểu học (01 bộ gồm 35 cái)  

Model: ActiVote của hãng sản xuất: Promethean, xuất xứ: 

Singapore; cụ thể như sau: 

bộ 2 

 - Phạm vi: 100m [không gian tự do]   

 - Thông lượng : 500 thiết bị/ giây   

 - Đầu vào người dùng: 6 nút phản hồi và 1 nút đăng ký   

 - Số thiết bị tối đa trên mỗi hệ thống: 500   

 - Pin: 3 pin A A A Alkaline, có thể thay thế   

 - Tuổi thọ pin: Khoảng 18 tháng   

 - Giao tiếp không dây: Giao tiếp không dây qua Hub 2.4 GHz 

được cắm vào máy tính hoặc bảng tương tác 
  

 - Tần số sóng RF : 2400 – 2483.5MHz   

 - Điện áp: 4.5V DC   

 - Kích thước tổng thể: 86mm x 68mm x 34mm   

 - Trọng lượng: 117g   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 - Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C   

 - Nhiệt độ bảo quản: -10°C  - 60°C; Độ ẩm (không tích tụ) 0% - 

90% 
  

 - Phụ kiện đóng gói: 35 thiết bị trả lời trắc nghiệm, hộp đựng, 1 

đĩa DVD, 1 thiết bị thu tín hiệu, 1 tua vit an toàn, Hướng dẫn sử 

dụng nhanh (pin kèm theo mỗi thiết bị) 

  

 - Chứng chỉ: CE, FCC, RoHS   

 - Thông số kỹ thuật   

 + Nhập dữ liệu câu hỏi: định dạng ExamView® XML importer   

 + Xuất dữ liệu câu hỏi: Các câu hỏi và kết quả có thể được xuất 

thành Excel® 
  

 + Làm việc với ứng dụng khác: Giao diện (Express Poll/ 

Wonderwheel) có thể hiển thị hầu hết các ứng dụng máy tính ví 

dụ như trình duyệt Web, Word, Excel; 

  

 + Chuẩn bị câu hỏi: Trình soạn câu hỏi cho phép chuẩn bị câu 

hỏi bằng những câu trả lời đúng; Các câu hỏi có thể được chọn 

thời điểm; Express Poll cho phép trả lời nhanh 

  

 + Giám sát câu trả lời: Kết quả có thể xem tức thời hoặc có thể 

xem sau đó; Học viên có thể được cho phép chỉnh sửa các câu 

trả lời của họ 

  

 + Gán tên cho thiết bị: Mỗi thiết bị có thể được gán với mỗi tên 

người dùng; Kết quả được ghi nhận theo tên người dùng hoặc 

chế độ ẩn danh 

  

 + Hệ điều hành tương thích: Windows 7 trở lên   

 + Cấu hình máy tính tương tích tối thiểu:   

 PC: Bộ xử lý Pentium 4 – 1 GHz (800MHz cho Vista), 512 MB 

RAM, độ phân giải1.024x768, còn trống 1.5GB trong ổ cứng 
  

5 

Thiết bị kiểm tra đánh giá của phòng dạy học ngoại ngữ cấp 

THCS (01 bộ gồm 45 cái)  

Model: Activ Expression 2 của hãng sản xuất: Promethean, 

xuất xứ: Singapore; cụ thể như sau: 

bộ 11 

 - Phạm vi: 100m (328ft) [Không gian tự do]   

 - Giao diện LCD: Màn hình hiển thị LCD, 56,4mm x 37,6 mm 

(tương đương 224 x 160 pixels); chứa tối đa không quá 140 kí 

tự. 

  

 - Phím nhập của người dùng: Bàn phím QWERTY đầy đủ với 

phím điều khiển đa hướng và phím nóng 
  

 - Số thiết bị tối đa trên mỗi hệ thống: 500   

 - Pin: 3 pin   

 - Tuổi thọ pin: 09 tháng   

 - Giao tiếp: Không dây với thiết bị thu tín hiệu được cắm vào 

máy tính hoặc bảng tương tác 
  

 - Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Đức, …..   

 - Chứng chỉ: CE, FCC, RoHS   

 - Kích thước tổng thể: 80mm x 123mm x 33,5mm   

 - Khối lượng: 210g   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 - Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C (32°F- 122°F)   

 - Nhiệt độ bảo quản: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)   

 - Danh sách các nội dung được đóng gói: 45 thiết bị được đóng 

gói trong một hộp mềm, đĩa phần mềm, 1 thiết bị thu tín hiệu, 1 

tua vít an toàn, Hướng dẫn sử dụng nhanh (pin kèm theo mỗi 

thiết bị) 

  

 - Thông số kỹ thuật   

 + Phương thức phản hồi: Đa lựa chọn, đúng/ sai, có/ không, sắp 

xếp theo thứ tự, thang Likert, kiểm tra bí mật văn bản số và 

phương trình 

  

 + Phản hồi văn bản: Chữ, câu số, ký hiệu  và dấu chấm câu (hỗ 

trợ lên tới 140 ký tự) 
  

 + Phản hồi phương trình: Có thể nhập và phản hồi bằng phương 

trình và phân số trên màn hình 
  

 + Nhập dữ liệu câu hỏi: Nhập liệu ExamView®, XML   

 + Xuất dữ liệu câu hỏi: Câu hỏi và đáp án có thể được xuất ra 

Excel® 
  

  + Tương thích với ứng dụng khác: Promethean ActivOffice 

tương thích hoàn toàn với Microsoft® PowerPoint® Giao diện 

(Express Poll/ Wonderwheel) có thể được sử dụng trên hầu hết 

các ứng dụng như trình duyệt web, Word, Excel® 

  

  + Chuẩn bị câu hỏi: Quản lý câu hỏi cho phép chuẩn bị những 

câu hỏi đơn giản. Tùy chọn bao gồm thời gian phản hồi, lựa 

chọn đúng sai, của cá nhân hoặc nhóm.  Tích hợp công cụ cho 

phép đặt câu hỏi trực tiếp trong khi giảng dạy. 

  

 + Quản lý phản hồi: Kết quả có thể xem ngay tức thời hoặc có 

thể xem sau trên mỗi thiết bị; 
  

 + Người dùng có thể được phép chỉnh sửa câu trả lời; Kết quả có 

thể được đưa ra bởi tên người dùng hoặc ẩn danh 
  

 + Các câu hỏi tự tương tác: Các câu hỏi được gửi đi độc lập và 

có thể được xem trên từng thiết bị 
  

 + Chuẩn bị câu hỏi tự tương tác: Quản lý câu hỏi bao gồm các 

thiết lập sắp xếp câu hỏi theo độ khó và thời gian 
  

 + Quản lý phản hồi tự tương tác: Các câu hỏi sẽ hiển thị tức thì 

thông qua  dòng thời gian 
  

 + Cấu hình máy tính tương tích tối thiểu: Bộ xử lý Pentium 4 – 1 

GHz , 512 MB RAM, độ phân giải 1.024x768, còn trống 1.5; 

GB trong ổ cứng 

  

6 Máy tính xách tay  

Model: TravelMate P248-M  

Hãng sản xuất: ACER,  

Xuất xứ: Trung Quốc; cụ thể như sau: 

Bộ 13 

 - CPU và chipset: Intel® Core™ i5-6200U processor   

 - Bộ nhớ: Hỗ trợ kênhl DDR3L SDRAM kép; 4 GB - DDR3L 

bộ nhớ hệ thống, có thể nâng cấp lên đến  16 GB khi sử dụng 2 

mô-đun SO-DIMM 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 - Hiển thị: 14" HD  Độ phân giải 1.366 x 768;  Tỷ lệ màn hình 

16:9; không có thủy ngân, thân thiện với môi trường 
  

 - Đồ họa: Intel® HD Graphics 520   

 - Âm thanh: Chứng nhận Skype cho doanh nghiệp; Hệ thống âm 

thanh công suất cao; Hai Loa stereo tích hợp; Tích hợp  

microphone kĩ thuật số 

  

 - Lưu trữ: Đầu đọc thẻ: hỗ trợ thẻ nhớ SD™; Ổ đĩa cứng:  500 

GB  2.5-inch 5400 RPM 
  

 - Ổ đĩa quang:Ổ đĩa hai lớp 8X DVD-Super Multi   

 - Webcam: hội nghị truyền hình: HD webcam với độ phân giải 

1.280 x 720và ghi hình/ tiếng 720p HD 
  

  -Mạng không dây và mạng: WLAN; Intel® Dual Band 

Wireless-AC, 802.11ac/a/b/g/n wireless LAN with Acer 

Nplify™, Công nghệ  MIMO; 802.11b/g/n wireless LAN; 

WPAN; Bluetooth® 4.0 / 2.1+EDR; LAN; Gigabit Ethernet, 

Wake-on-LAN ready 

  

   +Bảo mật: Đăng nhập nhận diện khuôn mặt; Bảo vệ dữ liệu: 

mã hóa và giải mã tệp, Nguồn ổ cứng cá nhân; Xóa dữ liệu: xóa 

tệp; Người dùng, giám sát mật khẩu  BIOS, HDD; Khóa 

Kensington 

  

  +Bộ chuyển đổi nguồn và pin: ACPI 5.0 CPU tiêu chuẩn quản 

lý nguồn: hỗ trợ chế độ chờ và tiết kiệm điện Hibernation; Bộ 

chuyển đổi nguồn; Bộ chuyển đổi 3-pin 45 W AC; Pin: Pin  37 

Wh 2520 mAh 14.8 V 4-cell Li-polymer; Thời gian sử dụng pin 

lên đến 5.5 giờ 

  

 - Hệ điều hành: Windows 8.1 64-bit bản quyền   

7 Bộ âm thanh phòng học Bộ 13 

7.1 Loa cầm tay chuyên dụng tích hợp amply  

Model: EP-580P 

Hãng sản xuất: ECEN,  

Xuất xứ: Đài Loan; cụ thể như sau: 

  

 - Tích hợp bộ thu tín hiệu không dây: Bộ thu tín hiệu không dây 

UHF PLL (tối đa 3 thiết bị) 
  

 - Tần số: UHF 600-960 MHz (hỗ trợ 16 kênh lựa chọn)   

 - Độ nhạy: 12dBuV   

 - Dạng dao động: PLL tổng hợp   

 - Loa: Loa cao tần 1”, loa vòm 5 ¼”   

 - Quãng độ lệch: UHF: ± 40KHz   

 - Âm thanh đầu vào: Hỗ trợ cổng âm thanh 3.5 mm, 6.3 mm   

 - Công suất: 58W/4Ω   

 - Tần số đáp ứng: 30Hz-22kHz±3dB   

 - T.H.D. : < 1%   

 - Tỷ lệ S/N (tín hiệu/nhiêu) : >90dB   

 - Chức năng: Màn hình hiển thị, cổng USB, khe cắm thẻ nhớ 

SD, hỗ trợ phát trực tiếp nội dung âm thanh từ thẻ và USB. 
  

 - Hệ thống digital echo (điều chỉnh tiếng vang kỹ thuật số) và   
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

điều khiển từ xa. 

 - Nguồn cung cấp: AC: 100-240V;Tích hợp Pin sạc Lithium: 

4.4V/2.6Ah (thời gian sạc: 4.5 giờ) 
  

 - Thời gian sạc: Khoảng 4.5 giờ   

 - Thời gian sử dụng pin: 2-8 giờ (tùy thuộc âm lượng sử dụng)   

7.2 Microphone không dây  

Model: UH-815 

Hãng sản xuất: ECEN,  

Xuất xứ: Đài Loan; cụ thể như sau: 

  

 - Tần số: 600-960 MHz   

 - Ổn định tần số: ±0.005%   

 - Tần số cài đặt trước: Kênh 0 đến kênh F   

 - Tần số cài đặt trước: Kênh 0 đến kênh F   

 - Phạm vi hoạt động: 50m trong điều kiện không gian mở   

 - Công suất đầu ra: Cực đại 10mW   

 - Tiêu thụ điện năng: 120mA ± 10mA   

 - Pin: 1.5Vx2   

8 Các phụ kiện kết nối kèm theo bộ 73 

   -Bao gồm: dây cáp tín hiệu VGA (cáp chống nhiễu/01 

sợi/phòng khoảng 15m); bộ chia tín hiệu VGA (01 bộ/phòng); ổ 

cắm điện loại 6 lỗ, dây dài 4m; dây điện đôi (khoảng 

40m/phòng); nẹp nhôm tĩnh điện, ống inox (khoảng 30m); tắc-

kê, dây gút, băng keo … để bảo vệ dây dẫn điện điện, chi phí 

nhân công lắp đặt đảm bảo chắc chắn và an toàn khi sử dụng 

  

IV. Tài sản cần định giá tại thời điểm tháng 11/2017, cụ thể:  

TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

1 

Bảng tương tác thông minh dùng cho giáo viên kem theo 

phần mềm tạo bài giảng tương tác 

- Model: ABVN 87PRO 

- Hãng sản xuất Promethean 

- Xuất xứ: Singapore 

- Năm sản xuất: 2016 trở đi, cụ thể như sau: 

chiếc 53 

 

+ Độ phân giải bên trong: 2.730 điểm (đường thẳng) trên mỗi 

inch 

+ Độ phân giải của ngõ ra: 200 điểm (đường thẳng) trên mỗi inch 

+ Tốc độ truyền: 200 inche mỗi giây cung cấp một sự phản hồi 

nhanh đối với các lệnh thao tác chương trình của bút 

+ Tốc độ đầu ra: 120 cặp kết hợp trên mỗi giây 

+ Công cụ nhập liệu: Bút không pin vô tuyến với đầu bút và nút ở 

thân thực hiện chức năng đầy đủ của con trỏ chuột. 

+ Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến +50°C (14°F đến 122 °F);  

+ Độ ẩm lưu trữ 0% - 90% (không tích tụ) 

+ Công nghệ tương tác: Điện từ thụ động  

+ Nguồn điện yêu cầu: Sử dụng nguồn điện cung cấp qua bộ 

chuyển đổi nguồn. 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

+ Kết nối với máy tính: Thông qua dây cáp USB 2.0, qua dây cáp 

USB 5m 

+ Phím chuột phải: Trên bút cảm ứng 

+ Bề mặt bảng: chất liệu Glare Melamine 

+ Chức năng người dùng đôi: Bao gồm 2 bút giáo viên và 2 bút 

học sinh (chế độ 2 người dùng, mỗi người sử dụng có thể thao tác 

khác biệt; đồng thời rõ nét khác biệt nhất là việc khi tô màu, mỗi 

người có thể vẽ 1 một màu khác biệt cùng một lúc) 

+ Tích hợp cổng USB Sound: Tích hợp  loa và bộ khuếch đại âm 

thanh  slim-line (với chức năng điều khiển, đầu vào và đầu ra) 

+ Phụ kiện đóng gói: Bảng tương tác, 2 ActivPens (giáo viên), 2 

ActivPens (học sinh), bộ giá treo tường, hướng dẫn lắp đặt, 

hướng dẫn tải về ActivInspire Professional Edition và 

Promethean ActivOffice (ActivInspire Professional Edition có 

sẵn trong DVD khi được yêu cầu). 

+ Kích thước khi đóng gói: 2.270mm x 1.500mm x 110mm 

+ Trọng lượng khi đóng gói: 47 kg (103.61b) 

  - Chứng chỉ sản phẩm: UL, CE, FCC   

 - Hệ thống âm thanh tích hợp   

 

+ Công suất đầu ra của bộ khuếch đại 20W trên mỗi kênh RMS 

(<1% distortion)  

+ Các nút điều khiển: Âm lượng, âm trầm, âm bổng, tắt/mở 

+ Tần số đáp ứng bộ khuếch đại: 40Hz đến 18kHz±3dB (tại 1W) 

+ USB Sound được hỗ trợ bởi cấu hình tối thiểu như sau: 

o Kêt nối - đầu vào: Stereo PC, Stereo CD/DVD, Mono 

Auxiliary, Microphone tới PC 

o Kết nối - đầu ra: 2 Stereo 

+ Nguồn diên yêu cầu:18V 3.3 Amp 

  

 

Chi tiết kỹ thuật 

- Kích thước: 87 inch 

- Kích thước chung: 2.105mm x 1.329mm (82.9in x 52.3in) 

- Kích thước vùng hoạt động: 1.865mm x 1.175mm (73in x 46 in) 

- Đường chéo vùng hoạt động: 2.196mm (86.6in) 

- Đường chéo ảnh hiển thị: 2.193mm 

- Độ phân giải: 14.600 x 9.200 

- Tỷ lệ hiển thị: 16:10 

- Trọng lượng bảng: 31 kg 

  

 

Tính nǎng phần mềm 

+ Phần mềm phục vụ cho việc xây dựng bài giảng và giảng dạy 

tuơng tác 

+ Ðược thiết kế đồng bộ vói thiết bị bảng tương tác và các thiết bi 

phụ trợ chính hãng, tối ưu hiệu qua giảng dạy và học tập tương 

tác khi sử dụng đồng bộ thiết bị và phần mềm chính hãng. 

+ Sô luợng:1 bộ (đi kèm 1 bảng) 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 

- Yêu cầu tối thiểu về hệ thống máy tính 

+ Hệ điều hành: Windows 7 hoặc cao hơn nhưng đảm bảo tương 

thích; 

+ PC : Pentium 4 – 1 GHz processor (800MHz for Vista), RAM 

512 MB, độ phân giải 1.024x768, dung lượng ổ cứng còn trống 

tối thiểu 1.5 GB 

  

 

Chuẩn bị 

+ Tìm kiếm nguồn tài liệu 

+ Lựa chọn nhiều trang 

+ Phân tầng và tái sắp xếp đối tượng 

+ Phủ luới 

+ Hiệu chỉnh vǎn bản 

 + Cho phép thao tác 

 + Lựa chọn tùy biến 

 + Chế độ thiết kế 

 + Mẫu theo chủ đề 

 + Cǎn chỉnh đối tượng 

 + Con dấu 

 + Kéo một bản sao 

 + Trình thiết kế lưới 

 + Ðối tượng có nhãn riêng 

 + Ghi chú trang 

 + Thư viện các hình dạng 

  

 

Đa phương tiện 

+ Tích hợp với máy chiếu vật thể 

+ Thư viện hình thể 

+ Phát các đối tượng Flash 

+ Hỗ trợ các tệp tin.FLV 

+ Liên kết các tài liệu trong bảng lật 

+ Hỗ trợ đồ họa/ hình ảnh 

+ Thiết bị ghi màn hình 

+ Thiết bị ghi âm thanh 

+ Kiểu chữ châu Á theo chiều dọc 

  

 

Ðinh dạng nhập dữ liệu 

+ Nhâp PowerPoint (Windows) 

+ Nhập PDF 

+ Xuất PDF  

  

 

Câu trả lời của học viên 

+Tích hợp với hệ thống trả lời trắc nghiệm đi kèm 

+ Quản lý câu hỏi 

+ Nhập các tệp định dạng Exam View® và XML 

+ Xuất các câu hỏi và câu trả lời LRS thành Excel® 

+ Hỗ trợ tự học 

  

 
Tích hợp hệ thống giảng dạy tương tác 

+ Kết nối hầu hết các thiết bị của học sinh chạy phần mềm trên 

iOS, Android, Chrome hoặc Windows 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

+ Hỗ trợ điều khiễn từ xa sử dụng ứng dụng giảng dạy tương tác 

dành cho giáo viên  

+ Thêm các trang từ xa bằng cách sử dụng ứng dụng giảng dạy 

tuơng tác dành cho giáo viên 

+ Hỗ trợ gửi các trang đã soạn giảng và các câu hỏi trắc nghiệm 

nhanh tói các thiết bi của học sinh 

 

Chức năng trên bảng tương tác 

+ Công cụ tô màu 

+ Thiết lâp tỉ lệ trang 

+ Các trình duyệt mới (Thao tác, trang, tài nguyên, đối tuợng 

thuộc tính, trả lời trắc nghiệm) 

+ Nhấp chuột phải và trình đơn ngữ cảnh 

+ Công cụ bút và chỉnh độ đậm của bút 

+ Nhân đôi 

+ Công cụ thiết lâp lại toàn trang 

+ Công cu thu phóng trang 

+ Gốc XY 

+ Khóa của giáo viên 

+ Ghi chú màn hình desktop 

+ Chế độ hai người dùng đồng thòi 

+ Điều chỉnh bút 

  

 

Tương tác và tham gia: 

+ Gán các thao tác cho đối tượng và trang chủ tài nguyên trực 

tuyến 

+ Tìm các tài nguyên trực tuyến và tải vào phần mềm 

+ Chức năng bút và tẩy 

+ Chức năng thiết lập ứng dụng  

+ Chức năng Phím Tắt 

+ Đường chấm và gạch  

+ Các phiên bản được thiết lập ngôn ngữ theo địa phương  

+ Các đối tượng với thao tác có thể kéo 

+ Hồ sơ tùy chỉnh; Các biểu tượng định lại kích cỡ 

+ Các nút do người dùng xác định 

+ Các nút kéo 

+ Công cụ nhận biết chữ viết tay 

+ Công cụ chuyển thành văn bản 

+ Công cụ nhận biết hình dạng 

+ Công cụ chuyển thành hình dạng 

+ Các hiệu ứng lật trang 

  

 

Thông số kỹ thuật chung 

+ Bút và khả năng cảm ứng: Cung cấp cơ hội học tập mới và mở 

rộng hơn thông qua bút có chức năng sử dụng người dùng đôi và 

khả năng cảm ứng 

+ Đa người dùng và cảm ứng đa điểm đầu vào: Được thiết kế để 

hỗ trợ các ứng dụng và công nghệ mới. Hình ảnh có thể dễ dàng 

di chuyển, thu nhỏ và xoay với công cụ tương tác 

+ Đa nền ứng dụng: Tương thích với các hệ điều hành chính 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

(Windows XP/Vista, Mac OSX, Linux Ubuntu, Debian) và có thể 

hoạt động trên nhiều bảng trắng tương tác khác nhau 

+ Giao diện trực quan mới: Sử dụng phương pháp trình duyệt 

giúp định hướng dễ hơn dành cho tất cả người dùng và mọi cấp 

độ chuyên môn 

+ Sáng tạo bài học nhanh chóng, dễ dàng: Xây dựng bài học 

nhanh chóng thông qua việc sử dụng các mẫu theo chủ đề 

+ Tích hợp điều hướng từ xa các bài giảng tương tác: Điều hướng 

từ xa các bài giảng tương tác thông qua ứng dụng bổ sung dành 

cho giáo viên. Khả năng thêm các trang bài giảng trong thời gian 

thực bằng cách sử dụng các công cu camera. Khả nǎng gửi các 

trang bài giảng và nhanh chóng thǎm dò ý kiến thông qua các 

thiết bị phản hồi của học sinh. Làm việc với hầu như bất kỳ thiết 

bị phản hồi nào của học sinh như Chromebook, máy tính xách tay 

và máy tính bảng với hệ điều hành iOS, Android hay Windows. 

+ Tích hợp hệ thống phản hồi: Tích hợp đầy đủ vói các thiết bị 

kiểm tra đánh giá. 

+ Tính nǎng hệ thống phản hồi: Quản lý câu hỏi - tất cả mọi thứ ở 

một nơi để nhanh chóng tạo, chỉnh sửa và quản lý các câu hỏi và 

bộ câu hỏi. Đánh giá hỗ trợ cho việc học tập với các cá nhân, 

nhóm và toàn bộ các lóp học. Giáo viên và học viên nhận được 

thông tin phản hồi ngay lâp túc thông qua các ban dữ liêu. 

+ Tài nguyên: Có thể truy cập vào hơn 94.000 tài nguyên, học 

liệu tương tác trên kho học liệu Planet của chính hãng sản xuất 

thiết bị, do cộng đồng hơn 1.900.000 thành viên khắp thế giới 

đóng góp.  

+ Tài nguyên tương tác có thể được tải về trực tiếp vào thư viện 

tài nguyên phần mềm và bài giảng theo chủ đề có thể được giáo 

viên tải về sử dụng trực tiếp hoặc chỉnh sửa cho phù hợp mục 

đích sử dụng. 

+ Ngôn ngữ Tiếng Ả Rập, Basque, Bồ Đào Nha ở Brazil (BRA), 

Catalan, tiếng Hoa giản thê, tiếng Hoa phồn thể, Séc, Đan Mạch, 

Hà Lan, tiếng Anh (Anh), tiếng Anh (Mỹ), Phần Lan, Pháp, 

Galician, tiếng Ðức, tiêng Hebrew, Hungary, Indonesia, Ireland, 

Ý, Nhật Bản (văn bản theo chiều ngang), Kazakh, tiếng Hàn, 

Latvia, Malaysia, Na Uy, Ba Lan, Bồ Ðào Nha (EU), Nga, 

Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha,Thụy Ðiển, Thái Lan, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Việt Nam. 

+ Đào tạo: Các khóa học về thiết kế bài giảng và giảng dạy tương 

tác. 

+ Sử dung công cụ giảng day tương tác, tài nguyên và học liệu 

tương tác. 

 

2 

Máy tính giáo viên hệ điều hành Windows bản quyền 

Model: Travelmate P249-M 

Hãng sản xuất:Acer 

Năm sản xuất: 2016 trở đi 

Chiếc 53 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

+ CPU và chipset: Intel® Core i5-6200U processor (3 MB L3 

cache, 2.3 GHz với Turbo Boost lên đến 2.8 GHz, DDR4 1600 

MHz,c15 W), supporting Intel® kiến trúc 64, Intel® Smart Cache 

+ Bộ nhớ: 4GB DDR4 hỗ trợ lên tới 16 GB sử dung hai mô-đun 

soDIMM 

+ Hiển thị: 14" HD đô phân giai 1366 x 768 công nghê Acer 

ComfyViewTM LED-backlit TFT LCD, Ti lệ hiển thị 16:9 

+ Âm thanh: 

  Tương thích với âm thanh Cortana 

  Chứng nhận Skype cho doanh nghiệp 

  Hệ thống âm thanh Acer TrueHarmony high-performance 

  2 loa bên tích hợp bên trong 

  Tích hợp microphone số 

+ Ðồ họa: Intel® HD Graphics 520, supporting OpenGL® 4.4, 

OpenCLTM 2.0, Microsoft® DirectX® 12 

+Luu trữ: 500GB 2.5 Inch 5400rpm, hỗ trợ ỗ cứng SSD/Card 

reader 

+ Ổ đĩa quang: 8X DVD-Writer hai lóp 

+Webcam: HD camera với độ phân giải 1280 x 720; Thu hình 

720p HD, Hình ảnh độ tương phản động cao (HDR) 

+ Mạng: WLAN Intel® Dual Band Wireless-AC, 

802.11ac/a/b/g/n wireless LAN với công nghệ 2 ǎng ten 

NplifyTM, featuring 2x2 MIMO; WPAN: Bluetooth® 4.0; LAN: 

Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready. 

+ Bảo mật: Phần mềm quản lý bảo mật Acer ProShield bao gồm: 

 Đăng nhập nhận diện khuôn mặt 

 Bảo vệ dữ liệu: Mã hóa & giải mã, bảo mật ỗ cứng cá nhân 

 Loại bỏ dữ liệu: File Shredder Giải pháp Trusted Platform 

Module (TPM) 

 Tài khoản BIOS, giám sát, mật khẩu HDD 

 Khe khóa Kensington 

+ Nguồn điện và Pin: Adapter nguồn: 3-pin 45 W AC adapter 

Pin: 41.4 Wh 2800 mAh 14.8 V 4-cell Li-ion battery; Thời gian 

sử dụng lên đến 9 giờ 

- Hệ điều hành: Windows 10 bản quyền. 

  

3 

Máy chiếu cự ly gần dùng cho giáo viên 

Model: PRM-45A 

Hãng sản xuất: Promethean 

Nǎm sản xuất: 2016 trở đi 

Xuất xứ: Singapore 

Chiếc 53 

 

+ Công nghệ: DLPR 

+ Độ phân giải tự nhiên: WXGA 16:10 (1280 x 800) 

+ Ðộ phân giải nén: lên tới 1080i 

+ Số lượng màu: 16.77 triệu màu 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

+ Tỷ lệ khung hình: Ðầy, 4:3, 16:9, bo đen, tự nhiên 

+ Tỷ lê tuơng phản: 15000:1 / 2000:1 

+ Ðô sáng (chế độ tiết kiệm): 2.750 ANSI Lumens 

+ Ðộ sáng (bình thường): 3.600 ANSI Lumens 

+ Tỷ lê phóng hình: 0.52 

+Tiêu cự: f=2.86 

+ Khoảng cách chiếu: 0.54m~1.22m (21.3in~48in) 

+ Kích thước chiếu:1.27m~2.79m (50in~110in) 

+ Loại đèn: 240W 

+ Tuổi thọ bóng đèn: Chế độ bình thường: 4000 giờ; Chế độ tiết 

kiệm: 6000 giờ; Siêu tiết kiệm: 7000 giờ. 

+ Ðộ ồn (Bình thường): 36dB (220W) 

+ Ðộ ồn (Tiết kiệm): 32dB (190W) 

+ Nguồn cấp và mức tiêu thụ trung bình : 310 W 

+ Chế độ chờ <0.5W 

- Cổng kêt nối: 

+ Cổng vào/ra VGA: D-sub 15 (RGB); Video: Composite video 

(RCA)x1; S-Video:x1; HDMI V1.4a; 

+ Cổng vào âm thanh: Mini jack x 1; Cổng ra âm thanh:Mini jack 

x 1; 

+ Cổng điều khiển thiết bị USB: x1; RS-232: x1; RJ-45:x1 

+ Hệ thống giá đỡ máy chiếu: có 

+ Kích thước (DxRxC): 319mm x 205mm x 96mm 

+ Khối luợng: 2,7kg; màu sắc: trắng; 

+ Lấy nét: bằng tay; phóng đại: phóng đại kỹ thuật số; 

+ Ðiều chỉnh nghiêng: dọc, tối đa ±15° 

+ Nhiệt độ bảo quản: 5℃ - 40℃ (41°F - 95°F) 

+ Tần số quét ngang: 15Hz - 90kHz 

+ Tần số quét dọc: 47Hz - 120 Hz 

+Tương thích với máy tính: IBM PC và Compatible; Apple 

Macintosh, iMac, và VESA; Standards WSXGA+; (1.680 x 

1.050), WSXGA+ (1440 x 900), WXGA (1.280 x 800, 1.280 x 

768), UXGA(1.600x1.200),  SXGA+ (1.400 x 1.050), SXGA 

(1.280 x 1.024), XGA; (1.024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA 

(640 x 480). 

+Tương thích video: NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), 

SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1.080i, 1.035i),  EDTV 

(480p, 575i), SDTV(480i, 576i) 

+ Bảo vệ: Khóa Kensington, bảo mật mã pin, chỉ điều khiển bằng 

điều khiển từ xa 

+ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Đức và môt số ngôn ngữ khác 

+ Tính năng nâng cao: 3D; Crestron RoomView; Express Quick 

Lamp Access; bật/tắt nguồn trực tiếp; đóng chú thích 

+ Danh mục đóng gói: Máy chiếu, dây điện, cáp máy tính (D-

sub15-D-sub15), Ðiều khiển từ xa, hướng dẫn sử dụng (CD - 

ROM & Hướng dẫn sử dụng nhanh) 

+ Khối lượng và kích thước đóng gói: Khối lượng hộp: 4.7kg; 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

+ Kích thuớc: 381mm x 304mm x193mm 

4 

Máy chiếu vật thể dùng cho giáo viên 

Model: ActiviewAV 820 

Hãng sản xuất: Promethean 

Nǎm sản xuất: 2016 trở đi 

Xuất xứ: Singapore 

Chiếc 53 

 

+ Cảm biến 8 Mega Pixel 

+ Phóng đại 2x lossless, phóng đại cơ và phóng đại số 8x 

+Tỷ lệ khung hình: Tối đa 30/ Tốc độ khung hình: tối đa 30 

khung hình/giây 

+ Kích thuớc vùng chụp A3 

+Tiêu cự: Tự động 

+ Tín hiệu đầu ra VGA: XGA, SXGA, 1280x720, 1920x1080 

HDMI; 720P; 1080P (Full HD) 

+Cân bằng trắng: Tự động 

+ Ðèn chiếu sáng: Có 

+ Loại đèn: Ðèn LED tích hợp 

+ Tuổi thọ đèn: hơn 20.000 giờ 

+ Tính nǎng luu trữ hình anh: Bô nhớ trong có thể lưu trữ 400 

ảnh 

+ Tính nǎng xoay hình ảnh: 90/180/270 độ 

+ Chia hình ảnh:Có 

+ Tính nǎng hình ảnh trong hình ảnh: Có 

+ Microphone: Có 

+ Quay video và luu vào máy tính với một số định dạng với phần 

mềm hỗ trợ 

+ Chup ảnh luu vào máy tính thông qua kết nối USB và phần 

mềm 

+ Bão mật: Khóa KengSington 

+Âm bản/ Dương bản: Có 

+ Đóng bǎng hình ảnh: Có 

+ OSD:Tiếng Anh 

 + Cổng đầu ra: HDMI và VGA 

+ USB 2.0: USB - A, USB - B 

+ LAN:có 

+ Khe khóa Kensington: Có 

+ Nguồn cung cấp: 5V, 3A 

+ Khối luợng: 1.2 kg 

+ Kích thuớc: 350mm x 106mm x 380mm(DxRxC) 

+ Khối lượng đóng gói: 1.6kg 

- Yêu cầu tối thiểu về hệ thống máy tính: 

+ Hệ điều hành: Windows 7 hoặc cao hon 

+ PC: Bộ xử lý Pentium 4 - 2.8 GHz, 1GB (32-bit) / 2GB (64-bit) 

RAM (512 MB RAM cho XP), Ðộ phân giải 1.024x768 , Dung 

lượng trống tối thiểu 100 MB. 

+ Danh mục đóng gói: Cáp USB, bộ chuyển đổi khung hình nhìn 

cho kính hiển vi, điều khiển, CD, hướng dẫn sử dụng và hướng 

  

an
hn

tn
37

-1
7/

09
/2

02
5 

13
:5

6:
09

-a
nh

nt
n3

7-
an

hn
tn

37
-a

nh
nt

n3
7



 
 

37 
 

 

 

TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

dẫn sử dụng nhanh 

5 

Thiêt bị kiểm tra đánh giá (1 bộ  45 cái) 

Model: ActivExpression 2 

Hãng sản xuất: Promethean 

Xuất xứ: Singapore 

Nǎm sản xuất: 2016 trở đi 

Bộ 53 

 

+ Phạm vi hoạt động: 100m [không gian tự do] 

+ Giao diện hiển thị: LCD 224 x 160 pixels, 56.4mm x 37.6mm 

+ Nhập liệu Bàn phím QWERTY đầy đủ với phím điều hướng và 

phím nóng 

+ Số luợng thiết bị kết nối tối đa: 500 thiết bị cầm tay 

+ Pin: 3 pin AAA Alkaline, có thể thay thế 

+ Tuổi thọ pin: 09 tháng 

+ Kích thuớc tổng thể: 80mm x 123mm x 33.5mm 

+ Khối luợng: 210g 

+ Nhiệt độ hoạt động: 0℃ - 50℃ (32°F - 122°F) 

+ Nhiệt độ bảo quản: -10℃-60℃(14°F - 140°F) 

+ Giao tiếp: Kết nối không dây thông qua thiết bị thu phát tín 

hiệu, kết nối qua cổng USB trên máy tính hoặc bảng tương tác 

+ Ngôn ngữ Tiếng Anh, tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Ðức, 

tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phần Lan, 

tiếng Na Uy, tiếng Thụy Điển, tiếng Đan Mạch, tiếng Thổ Nhĩ 

Kỳ, tiếng Kazakhstan, tiếng Nga, tiếng Ả Rập, tiếng Bồ ĐàoNha, 

tiếng Séc và các ngôn ngữ có sẵn khác 

+ Phụ kiện đóng gói: Thiết bị phản hồi trắc nghiệm được đóng 

gói trong túi mềm, Ðĩa cài phần mềm, 1 thiết bị thu phát tín hiệu 

và đế, 1 tuốc nơ vít, DVD hứong dẫn sử dụng, pin kèm. 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Phương thức phản hồi: Ða lựa chọn, đúng/ sai, có/ không, sắp 

xếp theo thứ tự, thang Likert, kiểm tra bí mật văn bản số và 

phương trình 

+ Phản hồi văn bản Chữ, câu số, ký hiệu và dấu chấm câu (hỗ trợ 

lên tới 140 ký tự) 

+Phản hồi phuơng trình: Có thể nhập và phản hồi bằng phương 

trình và phân số trên màn hình 

+ Nhập dữ liệu câu hỏi: Nhâp liệu ExamView®, XML 

+ Xuất dữ liệu câu hỏi: Câu hỏi và đáp án có thê được xuất ra 

Excel® 

+ Làm việc với ứng dụng khác 

o Giao diện (Express Poll/ Wonderwheel) có thể hiển thị bên trên 

hầu hết các ứng dụng máy tính ví dụ như trình duyệt Web,Word, 

Excel 

o Với phiên bản đầy đủ của Promethean ActivOffice cho phép 

tưong tác với Microsoft Power Point. 

+ Chuẩn bị câu hỏi 

o Quản lý câu hỏi cho phép chuẩn bị những câu hỏi đơn giản. 

o Tùy chọn bao gồm thời gian phản hồi, lựa chọn đúng sai, của cá 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

nhân hoặc nhóm. 

o Tích họp công cụ cho phép đặt câu hỏi trực tiếp trong khi giảng 

dạy. 

+ Quản lý phản hồi 

o Kết quả có thể xem ngay tức thời hoặc có thể xem sau trên mỗi 

thiết bị 

o Người dùng có thể đuợc phép chỉnh sửa câu trả lời 

o Kết quả có thể được đưa ra bởi tên người dùng hoǎc ẩn danh 

+ Các câu hỏi tự tương tác: Các câu hỏi được gửi đi độc lập và có 

thể được xem trên từng thiết bị 

+Chuẩn bị câu hỏi tự tương tác: Quan lý câu hỏi bao gồm các 

thiết lập sắp xếp câu hỏi theo độ khó và thời gian 

+ Quản lý phản hồi tự tương tác: Các câu hỏi sẽ hiến thị tức thì 

thông qua dòng thời gian 

6 Bộ âm thanh phòng học Bộ 53 

6.1 

Loa cầm tay chuyên dụng tích hợp amply 

Model: EP-580P 

Hãng sản xuất: ECEN 

Nǎm sản xuất: 2016 trở đi 

Xuất xứ: Đài Loan 

  

 

+ Tích hợp bộ thu tín hiệu không dây UHF PLL (tối đa 3 thiết bị) 

+ Tần số: UHF 801-825 MHz (hỗ trợ 16 kênh lựa chọn) 

+ Ðộ nhạy: 12dBuV 

+ Đang dao động: PLL tổng hợp 

+ Loa: Loa cao tần 1”, loa vòm 5 1/4” 

+ Quãng độ lệch: UHF: ± 40KHz 

+ Âm thanh đầu vào: Hỗ trợ cổng âm thanh 3.5 mm, 6.3 mm 

+ Công suất: 60W/4Ω 

+ Tỷ lê S/N (tín hiệu/nhiêu): &gt; 90dB 

+ Chức nǎng: Màn hình hiển thị, cổng USB, khe cắm thẻ nhớ SD, 

hỗ trợ phát trực tiếp nội dung âm thanh từ thẻ và USB 

+ Hệ thống digital echo (điều chỉnh tiếng vang kỹ thuật số) và 

điều khiển từ xa. 

+ Nguồn cung cấp: AC: 100-240V; 

+ Tích hợp Pin sạc Lithium: 14.4V/2.6Ah (thời gian sạc: 4.5 giờ) 

+Thời gian sạc: Khoảng 4.5 giờ 

+Thời gian sử dụng pin: 2-8 giờ (tùy thuộc âm lượng sử dụng) 

  

6.2 

Microphone không dây 

Model: UH-815 

Hãng sản xuất: ECEN 

Xuất xứ: Đài Loan 

  

 

+ Số lượng: 2 cái/bộ 

+ Tần số: UHF 801-825 MHz 

+ Ổn định Tần số: ±0.005% 

+ Tần số cài đặt trước: Kênh 0 đến kênh F 

+ Ăng - ten: Tích hợp 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

+ Phạm vi hoat động: 50m trong điều kiện không gian mở 

+ Công suất đầu ra: Cực đại 10mW 

+ Tiêu thụ điện nǎng: 120mA± 10mA 

+ Pin:1.5Vx2 

7 Phần mềm   

7.1 Sách giáo khoa điện tử Bộ 53 

 

Giáo trình số hóa 

+ Tích hợp bộ sách giáo khoa số hóa cho từng cấp học theo 

chương trình của BGD-ĐT 

Tính nǎng phần mềm 

Tính nǎng chung 

+ Giao diện tuỳ biến phục vụ cho nhiều thiết bị sử dụng khác 

nhau hệ thống có sự tuỳ chỉnh để hợp lý nhất trong việc hiển thị 

với từng thiết bị. 

+ Tính mở và tuỳ biến cho phép thay đổi dễ dàng các tính năng 

có sẵn và bổ sung các tính nǎng mới vào chương trình 

+ Khả nǎng tích hợp vói các hệ thống quản lý khác như hệ thống 

quản lý nhà trường, hệ thống đào tạo trực tuyến 

Tính năng cho giá sách điện tử 

+ Hê thống cho phép chuyển từ giá sách này sang giá sách khác, 

giữa giá sách giữa các lớp khác nhau 

+ Tích hợp tính nǎng tìm kiếm nhanh trong giá sách 

+ Di chuyển đến một trang sách bất kỳ 

+ Ghi chú vào một trang sách cho phép học viên, giáo viên ghi 

chú hay đánh dấu bằng cách sử dụng ghi lại những vấn đề cần ghi 

chú 

+ Công cụ đánh dấu vǎn bản 

+ Công cu gạch chân 

+ Tính nǎng công cụ tẩy xoá các ghi chép, đánh dấu 

+ Tính nǎng di chuyển đến các phần của trang sách 

+ Xem chỉ mục của một môn học 

+ Tính năng xem nội dung toàn bộ một trang 

Tính nǎng cho phân hệ quản trị 

+ Quản lý Tham số hệ thống 

+ Quán lý nhóm ngưòi dùng 

+ Phân quyền người dùng - nhóm người dùng 

+ Quản lý chức nǎng 

+ Phân quyền hiển thị chức nǎng 

+ Phân quyền thao tác chức nǎng 

  

7.2 Học liệu điện tử bài giảng mẫu Bộ 53 

 
Tính nǎng chung: Thư viện bài giảng powerpoint, bài giảng từ 

lớp 1-12 theo nội dung trong chương trình sách giáo khoa. 
  

7.3 

Giáo trình tiếng Anh tǎng cường 

Model: Come to Live 

Hãng sản xuất: Live ABC 

Xuất xứ: Đài Loan 

Bộ 53 
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TT Tài sản cần định giá ĐVT 
Số 

lượng 

 

Bao gồm 08 quyển sách, mỗi quyển sách bao gồm 09 bài học, 

mỗi bài học gồm có 07 nội dung chính: 

+ Giới thiệu bài học qua đoạn video 

+ Bộ từ điển bằng hình ảnh 

+ Học qua bài hát 

+ Cấu trúc ngữ pháp 

+ Luyên đọc 

+ Luyện phát âm 

+ Bài tập tổng kết 

  

9 

Chi phí lắp đặt và các phụ kiện kết nối kèm theo chắn và an 

toàn khi sử dụng 

Mua tại Viêt Nam 

Bao gồm: dây cáp tín hiệu VGA (cáp chống nhiễu/01 sợi/phòng 

khoảng 15m); bộ chia tín hiệu VGA (01 bộ/phòng); ổ cắm điện 

loại 6 lỗ, dây dài 4m; dây diên đôi (khoång 40m/phòng); nẹp 

nhôm tĩnh điện, ống inox (khoảng 30m); tắc-kê, dây gút, băng 

keo... để bảo vệ dây dẫn điện, chi phí nhân công lắp đặt đảm bǎo 

chắc chán vàan toàn khi sử dụng 

Bộ 53 
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